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MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết
Việc lập kế hoạch phát triển nhà ở đã được quy định tại Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ. Trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở được phê duyệt theo quy định, cần tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hằng năm trên địa bàn.

Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển nhà ở trong Chương trình phát triển nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 10/8/2022.

Căn cứ vào mục tiêu Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đã được phê duyệt, xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở; quy mô, chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở, diện tích đất của tỉnh dành cho công tác phát triển nhà ở. Từ đó, làm cơ sở xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở, tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở, phát triển và chỉnh trang đô thị, từng bước nâng cao đời sống người dân và ổn định an sinh xã hội.

Vì vậy, để triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở phát huy hiệu quả, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì cần thiết phải lập Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

2. Mục đích
- Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 10/8/2022.
- Xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở, số lượng quy mô dự án phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2025;

- Xác định được tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng; số lượng, diện tích sàn xây dựng nhà ở để cho thuê trong giai đoạn 2021 - 2025;

- Dự báo được diện tích cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Dự báo được nguồn vốn, diện tích đất cho phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2025.

3. Yêu cầu
- Kế hoạch phát triển nhà ở phải phù hợp với nhu cầu nhà ở của tỉnh trong Chương trình phát triển nhà ở; đảm bảo tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do các cấp phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành.

- Các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh.

- Chỉ tiêu phát triển nhà ở trong kế hoạch phát triển nhà ở phải được xác định là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với từng thời kỳ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; hệ thống quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…
4. Căn cứ lập kế hoạch phát triển nhà ở

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (gọi tắt là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP);

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (gọi tắt là Nghị định số 30/2021/NĐ-CP);
- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (gọi tắt là Nghị định số 100/2015/NĐ-CP);

- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (gọi tắt là Nghị định số 49/2021/NĐ-CP);
- Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

PHẦN 1: TỔNG QUAN
1. Mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 theo Chương trình phát triển nhà ở
Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 10/8/2022, mục tiêu phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau:
- Phát triển mới 7.651.000 m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh lên 40.066.000 m2 sàn vào năm 2025. 

- Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 29,9 m2 sàn/người, trong đó: khu vực đô thị đạt 35,0 m2 sàn/người; khu vực nông thôn đạt 27,2 m2 sàn/người.
- Diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10 m2 sàn/người. Trong đó, đối với diện tích tối thiểu dành cho nhà ở cho công nhân và sinh viên tại một số thời điểm có thể thấp hơn nhưng phải đảm bảo đạt mức 8 m2 sàn/người.

- Nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố trên địa bàn tỉnh lên 98% vào năm 2025; hạn chế phát sinh mới nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.

- 100% nhà ở trên địa bàn tỉnh được cấp điện; 90% nhà ở đô thị và 75% nhà ở nông thôn được cấp nước sạch; 100% nhà ở khu vực nông thôn có nguồn nước để sử dụng hợp vệ sinh.
Mục tiêu phát triển theo từng hình thức phát triển nhà ở được tổng hợp tại bảng 1 dưới đây:

BẢNG 1: MỤC TIÊU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO TỪNG HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

	STT
	Hình thức phát triển nhà ở
	Giai đoạn 2021-2025

	
	
	Số căn
	Diện tích sàn (m2)

	I
	Nhà ở thương mại
	3.600
	900.000

	1
	Riêng lẻ
	3.600
	900.000

	2
	Chung cư
	 
	 

	II
	Nhà ở xã hội
	2.000
	131.912

	1
	Chung cư nhà XH cho công nhân
	800
	50.000

	2
	Chung cư nhà XH cho sinh viên
	200
	9.412

	3
	Nhà XH cho các nhóm đối tượng
	1.000
	72.500

	 
	Chung cư
	500
	37.500

	 
	Riêng lẻ
	500
	35.000

	III
	Nhà ở công vụ
	184
	7.360

	IV
	Nhà ở dân tự xây
	43.965
	6.611.728

	1
	Hộ người có công được hỗ trợ xây mới nhà ở
	2.875
	129.375

	2
	Hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt
	588
	17.640

	3
	Hộ nghèo khác được hỗ trợ về nhà ở
	4.380
	131.400

	4
	Nhà ở dân tự xây trên đẩt được bố trí TĐC
	9.500
	1.140.000

	5
	Nhà ở dân tự xây tại các dự án nhà ở thương mại, KĐT
	12.000
	3.000.000

	6
	Nhà ở dân tự xây khác
	14.622
	2.193.313

	TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)
	49.749
	7.651.000


3. Nguồn cung dự kiến tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị
3.1. Nguồn cung dự kiến trong giai đoạn 2021-2025
Đối với nhà ở do chủ đầu tư xây dựng để kinh doanh, theo Chương trình phát triển nhà ở được phê duyệt, nguồn cung dự kiến trong giai đoạn 2021-2025 là 3.600 căn nhà ở riêng lẻ, tổng diện tích sàn khoảng 900.000 m2.

Đối với đất nền để chuyển quyền sử dụng đất, theo tính toán trong Chương trình phát triển nhà ở, số lượng nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền sử dụng đất chiếm khoảng 40% tổng số lượng đất nền tại các dự án. Với mục tiêu nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2025 là 12.000 căn thì tổng lượng đất nền đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất do các dự án cung cấp ra thị trường tính toán được là 30.000 lô. Với mức bình quân dự kiến là 180 m2/lô đất nền thì tổng diện tích đất nền dự kiến cung cấp ra thị trường trong giai đoạn 2021-2025 là khoảng 5.400.000 m2.
3.2. Nguồn cung sản phẩm từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tính đến hết năm 2020
Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 15 dự án có sản phẩm hoàn thành cung cấp ra thị trường, bao gồm:

- 304 căn nhà do chủ đầu tư xây dựng để kinh doanh, tổng diện tích sàn 76.000 m2;

- 3.714 lô đất nền đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất, tổng diện tích đất 517.608 m2.
Trong đó, tính từ năm 2020 trở về trước, các dự án này đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở với 3.004 lô, tổng diện tích đất 387.109 m2. Sau khi nhận chuyển quyền sử dụng đất, người dân đã thực hiện xây dựng 566 căn nhà, tổng diện tích sàn 117.661 m2.

Lượng tồn kho sản phẩm tính đến 31/12/2020 bao gồm:

- 304 căn nhà do chủ đầu tư xây dựng để kinh doanh, tổng diện tích sàn 76.000 m2;

- 710 lô đất nền đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất, tổng diện tích 130.499 m2.

(Chi tiết tại Phụ lục 1)
PHẦN 2: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

1. Khu vực phát triển nhà ở

1.1. Nhà ở thương mại, khu đô thị
a. Vị trí, khu vực phát triển

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 279 vị trí phát triển các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, bao gồm:
- 23 vị trí là các dự án đã có chủ đầu tư, đang triển khai 
 với lượng sản phẩm dự kiến cung cấp ra thị trường trong giai đoạn 2021-2025 là 1.120 căn nhà ở riêng lẻ, tổng diện tích sàn 274.383 m2 và 8.159 lô đất nền để chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng, tổng diện tích 1.171.596 m2, trong đó:
+ Lượng sản phẩm tồn kho từ cuối năm 2020 dự kiến cung cấp ra thị trường trong giai đoạn 2021-2025 là 304 căn nhà ở riêng lẻ, tổng diện tích sàn 76.000 m2 và 710 lô đất nền để chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng, tổng diện tích 130.499 m2;
+ Lượng sản phẩm hoàn thiện mới, cung cấp ra thị trường trong giai đoạn 2021-2025 là 816 căn nhà ở riêng lẻ, tổng diện tích sàn 198.383 m2 và 7.449 lô đất nền để chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng, tổng diện tích 1.041.096 m2.

- 23 vị trí đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 
, dự kiến lựa chọn chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trong giai đoạn 2021-2025 với tổng quy mô sử dụng đất 584,4 ha, trong đó, tổng diện tích đất ở 270,00 ha 
- 233 vị trí khác được dự kiến thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị 
. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư mới, lựa chọn thêm các chủ đầu tư để đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị cung cấp sản phẩm trong giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp cung cấp một phần sản phẩm trong giai đoạn sau sẽ căn cứ theo danh mục này để thực hiện.
b. Kế hoạch phát triển toàn giai đoạn 2021-2025
Căn cứ theo mục tiêu của Chương trình phát triển nhà ở, trong giai đoạn 2021-2025, tổng sản phẩm dự kiến hoàn thiện tại các dự án nhà ở thương mại bao gồm:

- 3.000 căn nhà ở riêng lẻ do chủ đầu tư xây dựng để kinh doanh, tổng diện tích sàn 900.000 m2;

- 30.000 lô đất nền để chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, tổng diện tích 5.400.000 m2.

Kế hoạch thực hiện dự kiến như sau:

BẢNG 2: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ GIAI ĐOẠN 2021-2025

	STT
	Vị trí
	Nhà ở riêng lẻ do chủ đầu tư xây dựng để kinh doanh
	Đất nền để chuyển quyền sử dụng đất

	
	
	Số căn
	Diện tích sàn (m2)
	Số căn
	Diện tích đất (m2)

	I
	Các dự án đã có chủ đầu tư đang triển khai
	56
	274.383
	8.159
	1.171.596

	1
	Thành phố Quảng Ngãi
	778
	194.500
	4.345
	688.099

	2
	Thị xã Đức Phổ
	260
	63.483
	1.151
	152.500

	3
	Huyện Bình Sơn
	 
	 
	109
	10.119

	4
	Huyện Sơn Tịnh
	82
	16.400
	663
	95.935

	5
	Huyện Tư Nghĩa
	 
	 
	1.811
	216.518

	6
	Huyện Mộ Đức
	 
	 
	80
	8.425

	II
	Các vị trí đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và các vị trí dự kiến khác
	1.880
	625.617
	21.841
	4.228.404

	1
	Thành phố Quảng Ngãi
	780
	273.780
	8.000
	1.560.000

	2
	Thị xã Đức Phổ
	375
	120.000
	3.000
	585.000

	3
	Huyện Bình Sơn
	375
	120.000
	3.500
	682.500

	4
	Huyện Sơn Tịnh
	350
	111.837
	3.500
	682.500

	5
	Huyện Tư Nghĩa
	 
	 
	2.000
	390.000

	6
	Huyện Mộ Đức
	 
	 
	1.000
	190.000

	7
	Huyện Nghĩa Hành
	 
	 
	150
	27.000

	8
	Huyện Minh Long
	 
	 
	150
	23.250

	9
	Huyện Trà Bồng
	 
	 
	200
	31.000

	10
	Huyện Ba Tơ
	 
	 
	341
	57.154

	TỔNG CỘNG
	3.000
	900.000
	30.000
	5.400.000


(Chi tiết tại Phụ lục 5 – Bảng 1)
c. Kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch thực hiện các năm 2021, 2023

Căn cứ kết quả rà soát tại các dự án đang triển khai, trong năm 2021, sản phẩm hoàn thành tại các dự án toàn bộ là đất nền để chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng với 553 lô đất nền, tổng diện tích đất 70.298 ha (Chi tiết tại Phụ lục 5 – bảng 1).
Căn cứ tiến độ thực tế tại các dự án, dự kiến trong năm 2022, dự kiến sản phẩm hoàn thành tại các dự án tiếp tục là đất nền để chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng với 1.973 lô đất nền, tổng diện tích đất 326.813 m2  (Chi tiết tại Phụ lục 5 – bảng 2).
Trong năm 2023, dự kiến sản phẩm hoàn thành tại các dự án bao gồm 2.481 lô đất nền, tổng diện tích đất 324.969 m2(Chi tiết tại Phụ lục 5 – bảng 2).
BẢNG 3: PHÂN KỲ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ GIAI ĐOẠN 2021-2025

	STT
	Phân kỳ
	Nhà ở riêng lẻ do chủ đầu tư xây dựng để kinh doanh
	Đất nền để chuyển quyền sử dụng đất

	
	
	Số căn
	Diện tích sàn (m2)
	Số căn
	Diện tích sàn (m2)

	I
	Tồn kho tại thời điểm 31/12/2020
	304
	76.000
	710
	130.499

	1
	Thành phố Quảng Ngãi
	304
	76.000
	186
	57.287

	2
	Huyện Sơn Tịnh
	
	
	415
	61.416

	3
	Huyện Tư Nghĩa
	
	
	29
	3.371

	4
	Huyện Mộ Đức
	
	
	80
	8.425

	II
	Kết quả thực hiện năm 2021
	
	
	553
	70.298

	1
	Huyện Sơn Tịnh
	
	
	199
	27.412

	2
	Huyện Tư Nghĩa
	
	
	354
	42.886

	III
	Kế hoạch năm 2022
	
	
	1.973
	326.813

	1
	Thành phố Quảng Ngãi
	
	
	1.268
	242.052

	2
	Thị xã Đức Phổ
	
	
	300
	37.532

	3
	Huyện Sơn Tịnh
	
	
	49
	7.107

	4
	Huyện Tư Nghĩa
	
	
	356
	40.122

	IV
	Kế hoạch năm 2023
	
	
	2.481
	324.969

	1
	Thành phố Quảng Ngãi
	
	
	1.314
	175.666

	2
	Thị xã Đức Phổ
	
	
	451
	61.464

	3
	Huyện Tư Nghĩa
	
	
	716
	87.838

	V
	Kế hoạch 2024-2025
	2.696
	824.000
	24.283
	4.547.421

	1
	Thành phố Quảng Ngãi
	1.254
	392.280
	9.577
	1.773.094

	2
	Thị xã Đức Phổ
	635
	183.483
	3.400
	638.504

	3
	Huyện Bình Sơn
	375
	120.000
	3.609
	692.619

	4
	Huyện Sơn Tịnh
	432
	128.237
	3.500
	682.500

	5
	Huyện Tư Nghĩa
	
	
	2.356
	432.300

	6
	Huyện Mộ Đức
	
	
	1.000
	190.000

	7
	Huyện Nghĩa Hành
	
	
	150
	27.000

	8
	Huyện Minh Long
	
	
	150
	23.250

	9
	Huyện Trà Bồng
	
	
	200
	31.000

	10
	Huyện Ba Tơ
	
	
	341
	57.154

	TỔNG CỘNG
	3.000
	900.000
	30.000
	5.400.000


(Chi tiết tại Phụ lục 5 – Bảng 1, Bảng 2)
1.2. Nhà ở xã hội 
a. Khu vực phát triển

Hiện nay, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng, chưa có sản phẩm hoàn thiện, cung cấp ra thị trường.
(Danh mục vị trí phát triển nhà ở xã hội được tổng hợp tại Phụ lục 6)
b. Kế hoạch phát triển

Mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo dự án trong giai đoạn 2021-2025 là 131.912 m2 (nhà ở xã hội cho công nhân: 50.000 m2 sàn; nhà ở xã hội cho sinh viên: 9.412 m2 sàn; nhà ở xã hội cho các đối tượng: 72.500 m2 sàn). Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
- Trong các năm 2022,2023: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án đang triển khai; thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện thêm các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội mới
- Trong các năm 2024, 2025: Cung cấp sản phẩm ra thị trường theo mục tiêu Chương trình.
1.3. Nhà ở công vụ
a. Vị trí, khu vực phát triển

Theo mục tiêu chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 toàn tỉnh dự kiến phát triển mới 184 căn nhà ở công vụ với tổng diện tích sàn 7.360 m2. 
BẢNG 4: KHU VỰC VÀ QUY MÔ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÔNG VỤ GIAI ĐOẠN 2021-2025
	STT
	Đơn vị hành chính
	Số căn
	Diện tích sàn (m2)

	1
	Huyện Lý Sơn
	9
	360

	2
	Huyện Minh Long
	21
	840

	3
	Huyện Trà Bồng
	44
	1.760

	4
	Huyện Sơn Hà
	38
	1.520

	5
	Huyện Sơn Tây
	26
	1.040

	6
	Huyện Ba Tơ
	46
	1.840

	TỔNG CỘNG
	184
	7.360


b. Kế hoạch phát triển

Trong giai đoạn 2021-2025, kế hoạch phát triển nhà ở công vụ cụ thể như sau:

- Năm 2022, 2023 thực hiện rà soát, bố trí quỹ đất phát triển nhà ở công vụ phù hợp, hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng;
- Giai đoạn 2024 - 2025 dự kiến thực hiện khởi công xây dựng và hoàn thiện quỹ nhà ở công vụ theo mục tiêu.

1.4. Nhà ở tái định cư

Do không thực hiện đầu tư xây dựng quỹ nhà ở tái định cư nên không xác định trong kế hoạch phát triển nhà ở.

Các dự án bố trí đất tái định cư phải đảm bảo bố trí đủ diện tích đất và có tiến độ triển khai phù hợp để đáp ứng toàn bộ nhu cầu tái định cư trong giai đoạn 2021-2025 và cung cấp một phần diện tích đất tái định cư để đáp ứng một phần nhu cầu tái định cư trong giai đoạn sau. 
(Danh mục các vị trí dự kiến thực hiện các dự án bố trí quỹ đất tái định cư được tổng hợp tại Phụ lục 6)
1.5. Hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu
Theo mục tiêu chương trình phát triển nhà ở, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ:
- 2.875 hộ gia đình người có công xây mới nhà ở;

- 588 hộ nghèo xây mới nhà ở phòng chống bão, lụt;

- 4.380 hộ nghèo khác xây mới nhà ở.

Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

BẢNG 4: KẾ HOẠCH HỖ TRỢ XÂY MỚI NHÀ Ở THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	STT
	Hình thức phát triển nhà ở
	Mục tiêu giai đoạn 2021-2025
	Kết quả thực hiện năm 2021
	Kế hoạch năm 2022
	Kế hoạch năm 2023
	Kế hoạch 2024-2025

	
	
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)

	1
	Hộ người có công được hỗ trợ xây mới nhà ở
	2.875
	129.375
	 
	 
	375
	16.875
	600
	27.000
	1.900
	85.500

	2
	Hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt
	588
	17.640
	 
	 
	 
	 
	288
	8.640
	300
	9.000

	3
	Hộ nghèo khác được hỗ trợ về nhà ở
	4.380
	131.400
	 
	 
	 
	 
	2.000
	60.000
	2.380
	71.400


1.6. Nhà ở dân tự xây
Nhà ở dân tự xây bao gồm nhà ở do người dân tự xây dựng trên đất được chuyển quyền sử dụng đất tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị; nhà ở do người dân tự xây dựng trên đất được bố trí tái định cư và nhà ở dân tự xây ngoài các dự án. Theo mục tiêu chương trình phát triển nhà ở, trong giai đoạn 2021-2025, nhà ở dân tự xây ước tính hoàn thiện khoảng 6.333.313 m2 sàn. 
Kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

- Năm 2021: hoàn thiện 460.424 m2 sàn;

- Năm 2022: hoàn thiện 888.901 m2 sàn;

- Năm 2023: hoàn thiện: 1.053.375 m2 sàn;

- Năm 2024-2025: hoàn thiện 3.930.612 m2 sàn.

Chi tiết được tổng hợp tại bảng sau
BẢNG 5: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở DÂN TỰ XÂY
	STT
	Đơn vị hành chính
	2021
	2022
	2023
	2024-2025

	
	
	Số căn
	Tổng DT sàn (m2)
	Số căn
	Tổng DT sàn (m2)
	Số căn
	Tổng DT sàn (m2)
	Số căn
	Tổng DT sàn (m2)

	1
	Thành phố Quảng Ngãi
	538
	97.879
	1.597
	362.481
	1.924
	347.748
	6.155
	1.370.401

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền SDĐ
	129
	18.240
	761
	246.893
	920
	209.043
	3.385
	1.010.805

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất TĐC và ngoài các dự án
	409
	79.639
	836
	115.588
	1.004
	138.706
	2.770
	359.595

	2
	Thị xã Đức Phổ
	291
	32.825
	573
	92.594
	1.103
	138.316
	2.404
	465.089

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền SDĐ
	0
	0
	180
	38.282
	631
	73.143
	1.201
	291.531

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất TĐC và ngoài các dự án
	291
	32.825
	393
	54.311
	472
	65.174
	1.203
	173.558

	3
	Huyện Bình Sơn
	782
	90.563
	689
	95.149
	826
	114.178
	3.111
	578.843

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền SDĐ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.277
	307.841

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất TĐC và ngoài các dự án
	782
	90.563
	689
	95.149
	826
	114.178
	1.834
	271.002

	4
	Huyện Sơn Tịnh
	298
	47.029
	353
	52.025
	389
	53.731
	2.170
	420.158

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền SDĐ
	0
	0
	29
	7.249
	0
	0
	1.237
	297.039

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất TĐC và ngoài các dự án
	298
	47.029
	324
	44.776
	389
	53.731
	933
	123.119

	5
	Huyện Tư Nghĩa
	376
	64.040
	609
	95.505
	975
	170.024
	1.966
	340.635

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền SDĐ
	8
	1.840
	214
	40.925
	501
	104.527
	833
	195.427

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất TĐC và ngoài các dự án
	368
	62.200
	395
	54.581
	474
	65.497
	1.133
	145.208

	6
	Huyện Mộ Đức
	242
	22.346
	347
	47.927
	416
	57.512
	1.473
	250.021

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền SDĐ
	44
	8.876
	0
	0
	0
	0
	353
	81.369

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất TĐC và ngoài các dự án
	198
	13.470
	347
	47.927
	416
	57.512
	1.120
	168.652

	7
	Huyện Nghĩa Hành
	311
	43.234
	253
	34.950
	304
	41.940
	703
	101.525

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền SDĐ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	53
	11.949

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất TĐC và ngoài các dự án
	311
	43.234
	253
	34.950
	304
	41.940
	650
	89.576

	8
	Huyện Lý Sơn
	25
	2.175
	61
	8.458
	73
	10.149
	208
	29.964

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền SDĐ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất TĐC và ngoài các dự án
	25
	2.175
	61
	8.458
	73
	10.149
	208
	29.964

	9
	Huyện Minh Long
	14
	7.171
	60
	8.292
	72
	9.950
	267
	36.112

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền SDĐ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	53
	11.774

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất TĐC và ngoài các dự án
	14
	7.171
	60
	8.292
	72
	9.950
	214
	24.338

	10
	Huyện Trà Bồng
	51
	9.372
	165
	22.865
	199
	27.438
	649
	93.522

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền SDĐ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	71
	16.008

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất TĐC và ngoài các dự án
	51
	9.372
	165
	22.865
	199
	27.438
	578
	77.514

	11
	Huyện Sơn Hà
	163
	17.381
	244
	33.706
	293
	40.448
	764
	110.703

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền SDĐ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất TĐC và ngoài các dự án
	163
	17.381
	244
	33.706
	293
	40.448
	764
	110.703

	12
	Huyện Sơn Tây
	193
	12.137
	68
	9.328
	81
	11.194
	63
	23.311

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền SDĐ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất TĐC và ngoài các dự án
	193
	12.137
	68
	9.328
	81
	11.194
	63
	23.311

	13
	Huyện Ba Tơ
	144
	14.272
	185
	25.622
	222
	30.746
	681
	110.330

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền SDĐ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120
	27.239

	 
	Nhà ở dân tự xây trên đất TĐC và ngoài các dự án
	144
	14.272
	185
	25.622
	222
	30.746
	561
	83.091

	TOÀN TỈNH
	3.428
	460.424
	5.204
	888.901
	6.877
	1.053.375
	20.614
	3.930.612

	Nhà ở dân tự xây trên đất được chuyển quyền SDĐ
	181
	28.956
	1.184
	333.349
	2.052
	386.713
	8.583
	2.250.982

	Nhà ở dân tự xây trên đất TĐC và ngoài các dự án
	3.247
	431.468
	4.020
	555.552
	4.824
	666.663
	12.031
	1.679.630


1.7. Tổng hợp kế hoạch thực hiện mục tiêu theo các hình thức phát triển nhà ở
BẢNG 6: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU THEO CÁC HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
	STT
	Hình thức phát triển nhà ở
	Tồn kho tính đến 31/12/2020
	Kết quả thực hiện năm 2021
	Kế hoạch năm 2022
	Kế hoạch năm 2023
	Kế hoạch 2024-2025

	
	
	Số căn
	Diện tích sàn (m2)
	Số căn
	Diện tích sàn (m2)
	Số căn
	Diện tích sàn (m2)
	Số căn
	Diện tích sàn (m2)
	Số căn
	Diện tích sàn (m2)

	I
	Nhà ở thương mại
	304
	76.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.296
	824.000

	1
	Nhà riêng lẻ
	304
	76.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.296
	824.000

	II
	Nhà ở xã hội
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.000
	131.912

	1
	Chung cư nhà XH cho công nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800
	50.000

	2
	Chung cư nhà XH cho sinh viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	9.412

	3
	Nhà XH cho các nhóm đối tượng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.000
	72.500

	 
	Chung cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	37.500

	 
	Riêng lẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	35.000

	III
	Nhà ở công vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184
	7.360

	IV
	Nhà ở dân tự xây
	0
	0
	3.428
	460.424
	5.579
	905.776
	9.765
	1.149.015
	25.194
	4.096.512

	1
	Hộ người có công được hỗ trợ xây mới nhà ở
	 
	 
	 
	 
	375
	16.875
	600
	27.000
	1.900
	85.500

	2
	Hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	288
	8.640
	300
	9.000

	3
	Hộ nghèo khác được hỗ trợ về nhà ở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	60.000
	2.380
	71.400

	4
	Nhà ở dân tự xây tại các dự án nhà ở thương mại, KĐT
	 
	 
	181
	28.956
	1.184
	333.349
	2.052
	386.713
	8.583
	2.250.982

	5
	Nhà ở dân tự xây trên đất được bố trí tái định cư và nhà ở dân tự xây khác
	 
	 
	3.247
	431.468
	4.020
	555.552
	4.824
	666.663
	12.031
	1.679.630

	TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)
	304
	76.000
	3.428
	460.424
	5.579
	905.776
	9.765
	1.149.015
	30.674
	5.059.784


2. Các chỉ tiêu phát triển nhà ở (
)
2.1. Tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng

Trong giai đoạn 2021-2025, tổng số nhà ở phát triển mới trên địa bàn tỉnh là 49.749 căn, trong đó nhà ở chung cư là 1.500 căn (toàn bộ là nhà ở xã hội), chiếm 3%.
Với nhà ở phát triển theo dự án, tổng số nhà ở phát triển mới là 5.600 căn (bao gồm 3.600 căn nhà thương mại dạng nhà riêng lẻ do chủ đầu tư xây dựng để kinh doanh tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và 2.000 căn nhà ở xã hội), trong đó nhà ở chung cư là 1.500 căn, chiếm 26,8%.
2.2. Chỉ tiêu phát triển nhà ở toàn tỉnh
BẢNG 7: TỔNG HỢP CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TOÀN TỈNH
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2025

	II
	Diện tích sàn tăng thêm (m2 sàn)
	536.424
	888.901
	1.183.890
	5.041.784

	III
	Tổng diện tích sàn (m2 sàn)
	32.951.424
	33.840.325
	35.024.215
	40.066.000

	 
	Đô thị
	8.722.536
	9.324.964
	10.313.132
	16.415.000

	 
	Nông thôn
	24.228.888
	24.515.361
	24.711.083
	23.651.000

	IV
	Diện tích bình quân (m2 sàn/người)
	26,6
	27,0
	27,5
	29,9

	 
	Đô thị
	32,3
	32,6
	33,0
	35,0

	 
	Nông thôn
	25,0
	25,4
	25,7
	27,2

	V
	Diện tích nhà ở tối thiểu (m2 sàn/người)
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà trọ, nhà ở hộ nghèo, cận nghèo
	8
	8
	8
	8

	 
	Nhà ở khác
	10
	10
	10
	10

	VI
	Chất lượng nhà ở (%)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố
	97,94
	97,97
	98,03
	98,18

	 
	Tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố, đơn sơ
	2,06
	2,03
	1,97
	1,82


3. Diện tích đất ở cần bố trí 
3.1. Diện tích đất ở tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư
BẢNG 8: DIỆN TÍCH ĐẤT Ở ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ
	STT
	Vị trí
	Diện tích đất ở do chủ đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh (ha)
	Diện tích đất ở chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng (ha)
	Diện tích đất ở dự kiến giao cho các dự án có sản phẩm hoàn thành trong giai đoạn sau (ha)
	Tổng cộng (ha)

	I
	Các dự án đã có chủ đầu tư đang triển khai
	21,99
	117,16
	0,00
	139,15

	1
	Thành phố Quảng Ngãi
	15,56
	68,81
	 
	84,37

	2
	Thị xã Đức Phổ
	5,20
	15,25
	 
	20,45

	3
	Huyện Bình Sơn
	 
	1,01
	 
	1,01

	4
	Huyện Sơn Tịnh
	1,23
	9,59
	 
	10,82

	5
	Huyện Tư Nghĩa
	 
	21,65
	 
	21,65

	6
	Huyện Mộ Đức
	 
	0,84
	 
	0,84

	II
	Các vị trí đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và các vị trí dự kiến khác
	42,81
	422,84
	416,59
	882,24

	1
	Thành phố Quảng Ngãi
	19,50
	156,00
	77,96
	253,46

	2
	Thị xã Đức Phổ
	7,88
	58,50
	26,05
	92,42

	3
	Huyện Bình Sơn
	8,06
	68,25
	23,20
	99,51

	4
	Huyện Sơn Tịnh
	7,37
	68,25
	25,93
	101,56

	5
	Huyện Tư Nghĩa
	 
	39,00
	18,20
	57,20

	6
	Huyện Mộ Đức
	 
	19,00
	5,95
	24,95

	7
	Huyện Nghĩa Hành
	 
	2,70
	140,51
	143,21

	9
	Huyện Minh Long
	 
	2,33
	53,35
	55,67

	10
	Huyện Trà Bồng
	 
	3,10
	20,84
	23,94

	12
	Huyện Ba Tơ
	 
	5,72
	24,61
	30,32

	TỔNG CỘNG
	64,80
	540,00
	416,59
	1.021,39


Quỹ đất tại mục I được tổng hợp từ các dự án đang triển khai.

Diện tích đất ở do chủ đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh tại mục II được xác định theo số lượng nhà ở hoàn thành.

Diện tích đất ở chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng tại mục III được xác định theo số lượng lô đất nền đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất đưa vào thị trường.
Diện tích đất ở dự kiến giao cho các dự án có sản phẩm hoàn thành trong giai đoạn sau được tính toán bằng 30% tổng diện tích đất ở Diện tích đất ở do chủ đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh và diện tích đất đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất đưa vào thị trường tại các mục I và II. 
3.2. Diện tích đất ở tại các dự án nhà ở xã hội
Diện tích đất ở để phát triển nhà ở xã hội được xác định để hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2025 là 6,4 ha, dự kiến bố trí vào năm 2024. 
Bên cạnh đó, cần bố trí thêm khoảng 3,2 ha đất ở để giao trong năm 2025 cho các dự án có sản phẩm hoàn thành trong giai đoạn sau.
3.3. Diện tích đất phát triển nhà ở công vụ
Diện tích đất ở để phát triển nhà ở công vụ được xác định để hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà ở công vụ trong giai đoạn 2021-2025 là 0,74ha, dự kiến bố trí vào năm 2024. 

3.4. Diện tích đất tái định cư

Diện tích đất tái định cư được xác định theo kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu bố trí tái định cư trong từng giai đoạn. Đối với diện tích đất ở bố trí tái định cư được người dân hoàn thành xây dựng nhà ở được tổng hợp vào diện tích đất để phát triển nhà ở dân tự xây.
4. Giải pháp thực hiện
4.1. Giải pháp tác động vào nguồn cung

- Cụ thể hóa thông tin về các vị trí dự kiến phát triển nhà ở vào kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm, bao gồm các thông tin: Tổng diện tích đất, diện tích đất ở dự kiến, ranh giới và đăng tải công khai để các nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện.

- Kết hợp giữa sử dụng vốn ngân sách với nguồn hỗ trợ xã hội hóa để hoàn thiện hệ thống quy hoạch xây dựng tại khu vực các đô thị, trong đó xác định cụ thể diện tích đất phát triển nhà ở tạo thuận lợi cho triển khai các dự án phát triển nhà ở. Bố trí đủ nguồn lực để ưu tiên thực hiện những dự án phát triển hệ thống hạ tầng theo quy hoạch, làm cơ sở thúc đẩy phát triển nhà ở nói chung và phát triển nhà ở xã hội nói riêng.
- Hỗ trợ, hướng dẫn và tạo cơ chế liên thông giữa các cơ quan nhằm đẩy nhanh thời gian xem xét, chấp thuận các thủ tục đầu tư để giúp các nhà đầu tư sớm triển khai đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở.

- Hoàn thiện xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, làm căn cứ để công khai thông tin về các dự án phát triển nhà ở, hỗ trợ nhà đầu tư đăng tải những sản phẩm đủ điều kiện đưa vào thị trường.

- Lập danh sách và cập nhật định kỳ hàng năm các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở có năng lực, có uy tín để các tổ chức tín dụng tham khảo và áp dụng cho vay vốn với lãi suất hợp lý cũng như đơn giản hóa các thủ tục vay vốn đối với các doanh nghiệp này.
- Đối với các dự án nhà ở xã hội có sản phẩm là nhà ở riêng lẻ hoặc kết hợp giữa nhà riêng lẻ và nhà chung cư, xem xét cho phép quy hoạch bố trí 20% diện tích đất ở tại vị trí thuận lợi để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên cơ sở có phương án trích lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh phần nhà ở thương mại này để giảm giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

- Đối với các dự án nhà ở xã hội chỉ có sản phẩm là nhà chung cư, xem xét cho phép kinh doanh thương mại với 20% tổng diện tích sử dụng nhà ở trên cơ sở có phương án trích lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh phần nhà ở thương mại này để giảm giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội hoặc sử dụng 20% tổng diện tích sàn xây dựng để cho thuê kinh doanh các hoạt động thương mại dịch vụ trên cơ sở có phương án trích lại một phần lợi nhuận để giảm chi phí dịch vụ quản lý, vận hành.

- Xem xét sử dụng nguồn thu từ việc nộp bằng tiền tương đương với giá trị diện tích đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội bao gồm:

+ Hỗ trợ đầu tư kết nối giữa hạ tầng của dự án với hạ tầng chung của khu vực 

+ Đối với các dự án có cơ cấu sản phẩm cho thuê chiếm từ 20% trở lên, xem xét hỗ trợ một phần chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên trong dự án.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã giao trong Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 về việc đẩy mạnh phát triển nhà xã hội; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trong việc triển khai Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (bao gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, giáo dục và các công trình văn hóa, thể thao) để phấn đấu từ năm 2026 trở đi, tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế công đoàn.

4.2. Giải pháp tác động vào nhu cầu


- Tăng cường tuyên truyền vận động qua các kênh thông tin về xu hướng phát triển nhà ở, dần thay đổi quan niệm về sở hữu nhà ở riêng lẻ của người dân chuyển sang loại hình nhà ở chung cư để da dạng hóa nhu cầu.

- Tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay hỗ trợ của Chính phủ giúp người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp; người thu nhập thấp mua, thuê mua nhà ở xã hội;

- Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, công đoàn, cộng đồng hỗ trợ một phần kinh phí, kết hợp cho vay ưu đãi để các hộ tự cải tạo, sửa chữa nhà ở; đối với các hộ nghèo đặc biệt khó khăn thì thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước, cộng đồng, các tổ chức kinh tế - xã hội xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương để giúp họ có chỗ ở phù hợp;
- Phối hợp với các cơ quan trung ương xây dựng cơ chế huy động các nguồn tài chính quốc tế để phát triển nhà ở xã hội; hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở gắn với chống chịu, thích ứng biến đổi khí hậu thông qua các chương trình, dự án thí điểm;
- Kiến nghị trung ương bổ sung kịp thời ngân sách cho Ngân hàng chính sách xã hội để cho các đối tượng chính sách theo quy định vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi.

5. Tổ chức thực hiện
5.1. Sở Xây dựng


- Thực hiện công bố Kế hoạch phát triển nhà ở trong quý III/2022 và chuyển giao hồ sơ cho các cơ quan quản lý theo quy định.

- Xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở các năm 2023, 2024, 2025 và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 31/12 của năm trước đó.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố rà soát theo các vị trí phát triển nhà ở trong quý III hàng năm để cập nhật, bổ sung danh mục các vị trí dự kiến kêu gọi đầu tư vào kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố, cập nhật nội dung bố trí nguồn vốn ngân sách cho phát triển nhà ở vào kế hoạch đầu tư công hàng năm.

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cập nhật kế hoạch hỗ trợ về nhà ở theo các chương trình mục tiêu vào kế hoạch phát triển nhà ở chung của tỉnh.
- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu xây dựng Quy định về quản lý dự án sau đầu tư xây dựng; soạn thảo quy định sửa đổi, bổ sung các văn bản theo quy định của pháp luật về nhà ở trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 
- Chủ trì nghiên cứu, ban hành các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương để các tô tham khảo, áp dụng.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ngành có liên quan triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

5.2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và trình phê duyệt theo quy định, trong đó đảm bảo bố trí đủ diện tích đất để phát triển nhà ở theo kế hoạch phát triển nhà ở.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra và tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi những dự án chậm triển khai hoặc không thực hiện để tổ chức lựa chọn chủ đầu tư khác thực hiện theo quy định của pháp luật.
5.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm theo Luật Đầu tư cho phát triển nhà ở.

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cân đối vốn ngân sách cho phát triển nhà ở vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm theo Luật Đầu tư công.
5.4. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan lập phương án sử dụng nguồn thu từ việc nộp bằng tiền tương đương với giá trị diện tích đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để hỗ trợ cho các dự án phát triển nhà ở xã hội và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý IV/2022.
- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xây dựng kế hoạch bố trí nguồn vốn ngân sách cho phát triển nhà ở để cập nhật, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công.
5.5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ về nhà ở theo các chương trình mục tiêu, cập nhật vào kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xác định nhu cầu hỗ trợ về nhà ở của các hộ chính sách người có công và hộ nghèo lập kế hoạch hỗ trợ hàng năm để tổng hợp vào kế hoạch phát triển nhà ở.
5.6. Sở Giáo dục và đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, xác định vị trí đầu tư xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên, cập nhật vào kế hoạch đầu tư công và kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm.
5.7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức, chỉ đạo triển khai chương trình phát triển nhà ở và thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn. 

- Định kỳ cập nhật, báo cáo về công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố hàng quý.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm trên địa bàn và gửi báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước tháng 11 hàng năm.

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Về cơ bản, Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 được xây dựng phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt và phù hợp các định hướng phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Nội dung Kế hoạch đã cụ thể hóa việc phát triển nhà ở theo từng loại hình, xác định các khu vực phát triển nhà ở và số lượng vị trí phát triển nhà ở trong mỗi khu vực làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở của từng năm, xác định cụ thể các vị trí dự kiến phát triển để triển khai các dự án phát triển nhà ở.

2. Kiến nghị

2.1. Kiến nghị với Chính phủ

- Tăng cường quy định về chế tài đối với lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất các dự án bất động sản, để nâng cao chất lượng, tính khả thi và ổn định của quy hoạch được phê duyệt, phát huy cao nhất vai trò của quy hoạch trong việc chuyển dịch đất đai từ nguồn tài nguyên thành nguồn lực khi thực hiện dự án đầu tư.

- Tăng cường quy định về chế tài đủ mạnh, đủ thuyết phục trong việc thu hồi đất được giao thực hiện các dự án đầu tư nhưng không đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ hoặc sử dụng sai mục đích. Đồng thời đưa ra các giải pháp, quy định khung cho quá trình xử lý sau thu hồi dự án đầu tư.

- Xem xét ban hành một số cơ chế, chính sách áp dụng đặc thù cho một số địa phương đặc biệt khó khăn trong phát triển nhà ở xã hội như tỉnh Quảng Ngãi và giảm tối đa các thủ tục hành chính, vì tỉnh Quảng Ngãi không thể có điều kiện để thực hiện nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo mô hình các tỉnh thành phát triển như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương...

2.2. Kiến nghị với Bộ Xây dựng

- Hướng dẫn trình tự thủ tục hồ sơ bàn giao, tiếp nhận và quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật của các Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị để làm cơ sở cho địa phương tiếp nhận và quản lý.

- Xem xét nghiên cứu và tham mưu Chính phủ sớm ban hành chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo trong giai đoạn mới.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu Chính phủ điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các quy định về phát triển nhà ở nhất quán với các chính sách về đầu tư, đất đai, ….

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ TÍNH ĐẾN 31/12/2020
	STT
	Dự án
	Quy mô
	Sản phẩm thương mại hoàn thành từ năm 2020 trở về trước
	Kết quả chuyển quyền SD đất từ năm 2020 trở về trước

	
	
	Sản phẩm thương mại
	
	

	
	
	Nhà chung cư
	Nhà riêng lẻ
	Đất nền
	Nhà chung cư
	Nhà riêng lẻ
	Đất nền đủ ĐK chuyển quyền SDĐ
	Đất nền đã chuyển quyền SD đất
	Nhà ở người dân đã xây dựng

	
	
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số lô
	DT đất (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số lô
	DT đất (m2)
	Số căn
	DT đất (m2)
	Số lô
	DT sàn (m2)

	I
	Thành phố Quảng Ngãi
	0
	0
	778
	194.500
	4.240
	606.930
	0
	0
	304
	76.000
	1.801
	266.634
	1.615
	209.347
	469
	99.998

	1
	Khu dân cư phía Bắc trường ĐH Phạm Văn Đồng, kết hợp chỉnh trang đô thị
	 
	 
	 
	 
	47
	5.671
	 
	 
	 
	 
	47
	5.671
	47
	5.671
	1
	300

	2
	Khu dân cư lõm kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây đường Phan Đình Phùng
	 
	 
	 
	 
	29
	2.984
	 
	 
	 
	 
	29
	2.984
	29
	2.984
	12
	2.880

	3
	Khu dân cư lõm kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông đường Lê Quý Đôn
	 
	 
	 
	 
	178
	17.661
	 
	 
	 
	 
	178
	17.661
	178
	17.661
	27
	5.832

	4
	Khu đô thị mới Nam Lê Lợi
	 
	 
	 
	 
	889
	122.840
	 
	 
	 
	 
	868
	120.057
	868
	120.057
	429
	90.986

	5
	Khu đô thị An Sơn
	 
	 
	 
	 
	1.218
	166.530
	 
	 
	 
	 
	182
	20.470
	72
	7.200
	 
	 

	6
	Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 - giai đoạn 1A
	 
	 
	778
	194.500
	1.284
	208.812
	 
	 
	304
	76.000
	76
	44.017
	 
	 
	 
	 

	7
	Khu đô thị mới Nghĩa Phú
	 
	 
	 
	 
	595
	82.432
	 
	 
	 
	 
	421
	55.774
	421
	55.774
	 
	 

	IV
	Huyện Sơn Tịnh
	0
	0
	0
	0
	663
	95.935
	0
	0
	0
	0
	415
	61.416
	0
	0
	0
	0

	8
	Khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	 
	663
	95.935
	 
	 
	 
	 
	415
	61.416
	 
	 
	 
	 

	V
	Huyện Tư Nghĩa
	0
	0
	0
	0
	1.197
	137.059
	0
	0
	0
	0
	872
	102.376
	843
	99.005
	82
	13.988

	9
	Khu dân cư đô thị An Điền Phát Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	 
	211
	24.476
	 
	 
	 
	 
	211
	24.476
	184
	21.325
	2
	600

	10
	Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang
	 
	 
	 
	 
	98
	10.283
	 
	 
	 
	 
	98
	10.283
	98
	10.283
	 
	 

	11
	Khu dân cư - dịch vụ kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông thị trấn Sông Vệ
	 
	 
	 
	 
	445
	50.115
	 
	 
	 
	 
	198
	23.932
	198
	23.932
	50
	8.000

	12
	Khu dân cư Nghĩa Điền
	 
	 
	 
	 
	443
	52.185
	 
	 
	 
	 
	365
	43.685
	363
	43.465
	30
	5.388

	VI
	Huyện Mộ Đức
	0
	0
	0
	0
	626
	87.182
	0
	0
	0
	0
	626
	87.182
	546
	78.757
	15
	3.675

	13
	Khu dân cư và TMDV Bắc trung tâm Mộ Đức
	 
	 
	 
	 
	264
	31.669
	 
	 
	 
	 
	264
	31.669
	264
	31.669
	15
	3.675

	14
	Khu dân cư và dịch vụ Thi Phổ
	 
	 
	 
	 
	282
	47.088
	 
	 
	 
	 
	282
	47.088
	282
	47.088
	 
	 

	15
	Khu dân cư Phước Thịnh
	 
	 
	 
	 
	80
	8.425
	 
	 
	 
	 
	80
	8.425
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	0
	0
	778
	194.500
	6.726
	927.106
	0
	0
	304
	76.000
	3.714
	517.608
	3.004
	387.109
	566
	117.661


PHỤ LỤC 2: CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI ĐÃ CÓ CHỦ ĐẦU TƯ, ĐANG TRIỂN KHAI
PHỤ LỤC 2- BẢNG 1: QUY MÔ CÁC DỰ ÁN
	STT
	Dự án
	Địa điểm
	Quy mô

	
	
	
	Tổng diện tích (ha)
	Đất ở nhà TM (ha)
	Đất ở nhà XH (ha)
	Sản phẩm thương mại

	
	
	
	
	
	
	Nhà chung cư
	Nhà riêng lẻ
	Đất nền

	
	
	
	
	
	
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số lô
	DT đất (m2)

	I
	Thành phố Quảng Ngãi
	 
	262,54
	97,37
	7,93
	0
	0
	778
	194.500
	5.706
	871.130

	1
	Khu dân cư Hồ Yên Phú
	P. Nghĩa Lộ
	17,90
	5,94
	1,18
	 
	 
	 
	 
	483
	59.383

	2
	Khu đô thị mới Nam Lê Lợi
	P. Nghĩa Lộ, Chánh Lộ
	31,29
	12,28
	 
	 
	 
	 
	 
	889
	122.840

	3
	Công viên giải trí, thể thao trung tâm, kết hợp chỉnh trang đô thị khu dân cư Tây Nguyễn Chí Thanh
	P. Quảng Phú
	18,92
	15,28
	1,70
	 
	 
	 
	 
	654
	152.840

	4
	Khu đô thị An Sơn
	P. Trương Quang Trọng
	56,55
	16,65
	4,55
	 
	 
	 
	 
	1.218
	166.530

	5
	Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 - giai đoạn 1A
	P. Trương Quang Trọng, X. Tịnh Ấn Tây
	99,78
	31,14
	0,50
	 
	 
	778
	194.500
	1.284
	208.812

	6
	Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông đường Võ Thị Sáu
	P. Chánh Lộ
	5,60
	1,55
	 
	 
	 
	 
	 
	123
	15.545

	7
	Khu đô thị mới Nghĩa Phú
	X. Nghĩa Phú
	19,00
	8,24
	 
	 
	 
	 
	 
	595
	82.432

	8
	Khu dân cư Phú Gia kết hợp chỉnh trang đô thị 
	X. Nghĩa Dõng
	8,52
	4,23
	 
	 
	 
	 
	 
	313
	42.300

	9
	Chỉnh trang khu dân cư Bắc sông Bàu Giang
	 
	4,99
	2,04
	 
	 
	 
	 
	 
	147
	20.448

	II
	Thị xã Đức Phổ
	 
	51,97
	19,48
	0,00
	0
	0
	260
	63.483
	1.151
	152.500

	10
	Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh
	P. Phổ Thạnh
	38,67
	13,89
	 
	 
	 
	260
	63.483
	722
	96.574

	11
	Khu dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị
	P. Nguyễn Nghiêm, Phổ Ninh
	8,36
	3,75
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	37.532

	12
	Khu dân cư Bàu Sen và chỉnh trang đô thị
	P. Nguyễn Nghiêm
	4,95
	1,84
	 
	 
	 
	 
	 
	129
	18.394

	III
	Huyện Bình Sơn
	 
	2,51
	1,01
	0,00
	0
	0
	0
	0
	109
	10.119

	13
	Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát Châu Ổ
	TT. Châu Ổ
	2,51
	1,01
	 
	 
	 
	 
	 
	109
	10.119

	IV
	Huyện Sơn Tịnh
	 
	58,74
	10,76
	6,03
	0
	0
	82
	16.400
	663
	95.935

	14
	Khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng Ngãi
	X. Tịnh Phong
	43,74
	9,59
	1,28
	 
	 
	 
	 
	663
	95.935

	15
	Nhà ở thương mại thuộc dự án Nhà ở xã hội Trường Xuân
	X. Tịnh Hà
	15,00
	1,17
	4,75
	 
	 
	82
	16.400
	 
	 

	V
	Huyện Tư Nghĩa
	 
	72,35
	24,84
	0,00
	0
	0
	0
	0
	2.556
	305.240

	16
	Khu dân cư đô thị An Điền Phát Quảng Ngãi
	TT. La Hà
	4,91
	2,45
	 
	 
	 
	 
	 
	211
	24.476

	17
	Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát La Hà
	TT. La Hà
	4,87
	2,11
	 
	 
	 
	 
	 
	194
	21.061

	18
	Chỉnh trang khu dân cư Tây Bàu Giang
	TT. La Hà
	15,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	463
	56.826

	19
	Khu dân cư - dịch vụ kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông thị trấn Sông Vệ
	TT. Sông Vệ
	11,82
	5,01
	 
	 
	 
	 
	 
	445
	50.115

	20
	Khu dân cư Nghĩa Điền
	X. Nghĩa Điền
	12,23
	5,22
	 
	 
	 
	 
	 
	443
	52.185

	21
	Khu dân cư nông thôn mới Điền Chánh Hưng
	X. Nghĩa Điền
	15,15
	6,61
	 
	 
	 
	 
	 
	556
	66.064

	22
	Khu dân cư nông thôn mới Gia An
	X. Nghĩa Kỳ
	7,77
	3,45
	 
	 
	 
	 
	 
	244
	34.513

	VI
	Huyện Mộ Đức
	 
	1,57
	0,84
	0,00
	0
	0
	0
	0
	80
	8.425

	23
	Khu dân cư Phước Thịnh
	X Đức Thạnh
	1,57
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	8.425

	TỔNG CỘNG
	449,68
	154,31
	13,96
	0
	0
	1.120
	274.383
	10.265
	1.443.348


PHỤ LỤC 2- BẢNG 2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CUNG CẤP TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025
	STT
	Dự án
	Địa điểm
	Sản phẩm thương mại hoàn thành từ năm 2020 trở về trước
	Lượng sản phẩm dự kiến cung cấp ra thị trường trong giai đoạn 2021-2025

	
	
	
	
	Tồn kho tính đến hết 31/12/2020
	Sản phẩm hoàn thiện mới

	
	
	
	Nhà riêng lẻ
	Đất nền đủ ĐK chuyển quyền SDĐ
	Nhà riêng lẻ
	Đất nền đủ ĐK chuyển quyền SDĐ
	Nhà riêng lẻ
	Đất nền đủ ĐK chuyển quyền SDĐ

	
	
	
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số lô
	DT đất (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số lô
	DT đất (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số lô
	DT đất (m2)

	I
	Thành phố Quảng Ngãi
	 
	304
	76.000
	1.547
	240.318
	304
	76.000
	186
	57.287
	474
	118.500
	4.159
	630.812

	1
	Khu dân cư Hồ Yên Phú
	P. Nghĩa Lộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	483
	59.383

	2
	Khu đô thị mới Nam Lê Lợi
	P. Nghĩa Lộ, Chánh Lộ
	 
	 
	868
	120.057
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21
	2.783

	3
	Công viên giải trí, thể thao trung tâm, kết hợp chỉnh trang đô thị khu dân cư Tây Nguyễn Chí Thanh
	P. Quảng Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	654
	152.840

	4
	Khu đô thị An Sơn
	P. Trương Quang Trọng
	 
	 
	182
	20.470
	 
	 
	110
	13.270
	 
	 
	1.036
	146.060

	5
	Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 - giai đoạn 1A
	P. Trương Quang Trọng, X. Tịnh Ấn Tây
	304
	76.000
	76
	44.017
	304
	76.000
	76
	44.017
	474
	118.500
	1.208
	164.795

	6
	Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông đường Võ Thị Sáu
	P. Chánh Lộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123
	15.545

	7
	Khu đô thị mới Nghĩa Phú
	X. Nghĩa Phú
	 
	 
	421
	55.774
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174
	26.658

	8
	Khu dân cư Phú Gia kết hợp chỉnh trang đô thị tại xã Nghĩa Dõng
	X. Nghĩa Dõng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313
	42.300

	9
	Chỉnh trang khu dân cư Bắc sông Bàu Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147
	20.448

	II
	Thị xã Đức Phổ
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	260
	63.483
	1.151
	152.500

	10
	Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh
	P. Phổ Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260
	63.483
	722
	96.574

	11
	Khu dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị
	P. Nguyễn Nghiêm, Phổ Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	300
	37.532

	12
	Khu dân cư Bàu Sen và chỉnh trang đô thị
	P. Nguyễn Nghiêm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129
	18.394

	III
	Huyện Bình Sơn
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	109
	10.119

	13
	Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát Châu Ổ
	TT. Châu Ổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109
	10.119

	IV
	Huyện Sơn Tịnh
	 
	0
	0
	415
	61.416
	0
	0
	415
	61.416
	82
	16.400
	248
	34.519

	14
	Khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng Ngãi
	X. Tịnh Phong
	 
	 
	415
	61.416
	 
	 
	415
	61.416
	 
	 
	248
	34.519

	15
	Nhà ở thương mại thuộc dự án Nhà ở xã hội Trường Xuân
	X. Tịnh Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82
	16.400
	 
	 

	V
	Huyện Tư Nghĩa
	 
	0
	0
	774
	92.093
	0
	0
	29
	3.371
	0
	0
	1.782
	213.147

	16
	Khu dân cư đô thị An Điền Phát Quảng Ngãi
	TT. La Hà
	 
	 
	211
	24.476
	 
	 
	27
	3.152
	 
	 
	 
	 

	17
	Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát La Hà
	TT. La Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194
	21.061

	18
	Chỉnh trang khu dân cư Tây Bàu Giang
	TT. La Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	463
	56.826

	19
	Khu dân cư - dịch vụ kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông thị trấn Sông Vệ
	TT. Sông Vệ
	 
	 
	198
	23.932
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	247
	26.183

	20
	Khu dân cư Nghĩa Điền
	X. Nghĩa Điền
	 
	 
	365
	43.685
	 
	 
	2
	220
	 
	 
	78
	8.500

	21
	Khu dân cư nông thôn mới Điền Chánh Hưng
	X. Nghĩa Điền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	556
	66.064

	22
	Khu dân cư nông thôn mới Gia An
	X. Nghĩa Kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244
	34.513

	VI
	Huyện Mộ Đức
	 
	0
	0
	80
	8.425
	0
	0
	80
	8.425
	0
	0
	0
	0

	23
	Khu dân cư Phước Thịnh
	X Đức Thạnh
	 
	 
	80
	8.425
	 
	 
	80
	8.425
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	304
	76.000
	2.816
	402.252
	304
	76.000
	710
	130.499
	816
	198.383
	7.449
	1.041.096


PHỤ LỤC 3: CÁC VỊ TRÍ ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ
	STT
	Dự án
	Địa điểm
	Quy mô

	
	
	
	Tổng diện tích (ha)
	Đất ở  (ha)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I
	Thành phố Quảng Ngãi
	 
	497,74
	233,50

	1
	Khu dân cư Nhân Hòa
	P. Trương Quang Trọng
	4,96
	17,81

	2
	Khu đô thị mới Phú Mỹ
	P. Nghĩa Chánh, X. Nghĩa Dõng
	122,76
	53,00

	3
	Khu đô thị An Phú Sinh
	P. Nghĩa Chánh, X. Nghĩa Dõng
	42,90
	18,19

	4
	Khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi
	P. Nghĩa Chánh, X. Nghĩa Dõng
	5,24
	1,81

	5
	Khu dân cư Tăng Long
	X. Tịnh Long
	9,87
	4,74

	6
	Khu dân cư Mỹ Khê
	X. Tịnh Khê
	12,19
	6,14

	7
	Khu nhà ở nông thôn Nghĩa An
	X. Nghĩa An
	27,94
	10,10

	8
	Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
	P. Trương Quang Trọng, X. Tịnh Ấn Đông
	102,69
	40,46

	9
	Khu đô thị Chợ Mới Hàng Rượu
	P. Trương Quang Trọng
	6,23
	2,05

	10
	Khu dân cư Bàu Giang - Cầu Mới
	P. Chánh Lộ, Nghĩa Lộ
	73,89
	39,16

	11
	Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng
	P. Trần Phú, Lê Hồng Phong
	31,29
	14,08

	12
	Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng
	P. Nghĩa Lộ
	10,42
	4,17

	13
	Đường Chu Văn An và KDC đoạn từ đường Hùng Vương đến Hai Bà Trưng
	P. Trần Phú, Lê Hồng Phong
	27,94
	12,57

	14
	Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê giai đoạn 1
	P. Trương Quang Trọng
	19,42
	9,22

	II
	Thị xã Đức Phổ
	 
	3,84
	1,53

	1
	Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị
	P. Phổ Hòa
	3,84
	1,53

	III
	Huyện Bình Sơn
	 
	42,35
	18,38

	1
	Vị trí phát triển nhà ở thương mại Bàu Sen
	X. Tịnh Sơn
	 
	 

	2
	Khu dân cư Kè Bắc sông Trà
	TT. Châu ổ
	40,04
	17,05

	3
	Khu dân cư Rộc Đình
	X. Bình Long
	0,99
	0,57

	4
	Khu dân cư Vườn Hùng
	X. Bình Nguyên
	1,32
	0,76

	IV
	Huyện Tư Nghĩa
	 
	5,96
	2,49

	1
	Khu dân cư phía Tây cụm công nghiệp La Hà
	TT. La Hà
	5,96
	2,49

	V
	Huyện Mộ Đức
	 
	34,46
	14,11

	1
	Khu dân cư và dịch vụ chợ Quán Lát
	X. Đức Chánh
	9,88
	3,84

	2
	Khu dân cư - thương mại - dịch vụ phía Nam Thạch Trụ
	X. Đức Lân
	4,61
	2,28

	3
	Kè và khu dân cư Nam sông Vệ
	X. Đức Nhuận
	19,97
	7,99

	TỔNG CỘNG
	584,34
	270,00


PHỤ LỤC 4: CÁC VỊ TRÍ DỰ KIẾN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ

	STT
	Dự án
	Địa điểm
	Diện tích đất (ha)

	I
	Thành phố Quảng Ngãi
	 
	232,34

	1
	Khu định cư nghề cá - phân khu đô thị Sa Kỳ
	X. Tịnh Hòa
	9,50

	2
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại, chỉnh trang đô thị tại phường Nghĩa Chánh
	P. Nghĩa Chánh
	2,89

	3
	Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị Nam Trường Chinh
	P. Nghĩa Lộ-TP. Quảng Ngãi; X. Nghĩa Điền-H. Tư Nghĩa
	43,82

	4
	Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị, chỉnh trang tổ 3 phường Nghĩa Chánh
	P. Nghĩa Chánh
	7,72

	5
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại phía Đông đường Trần Khánh Dư
	X. Nghĩa Dõng
	7,39

	6
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại tại thôn Phổ Trường, Phổ Trung, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thạnh
	X. Nghĩa An
	9,01

	7
	Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị, nhà ở Tịnh An - Tịnh Châu
	X. Tịnh An, Tịnh Châu
	28,70

	8
	Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị, chỉnh trang bờ Bắc tại thôn Ngọc Thạch
	X. Tịnh An
	44,10

	9
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại tại thôn Long Bàn
	X. Tịnh An
	6,60

	10
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại Mỹ Khê tại thôn Kỳ Xuyên
	X. Tịnh Kỳ
	5,26

	11
	Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị - dịch vụ tại phường Trương Quang Trọng, xã Tịnh Ấn Tây-Tp. Quảng Ngãi và xã Tịnh Hà-H. Sơn Tịnh
	P. Trương Quang Trọng, X. Tịnh Ấn Tây - TP. Quảng Ngãi; X. Tịnh Hà - H. Sơn Tịnh
	67,34

	II
	Thị X. Đức Phổ
	 
	2.006,72

	1
	Khu dân cư phường Nguyễn Nghiêm
	P. Nguyễn Nghiêm
	3,45

	2
	Khu dân cư Khang Điền và chỉnh trang đô thị
	P. Nguyễn Nghiêm
	4,98

	3
	Khu Phức hợp đô thị phía Đông đường Phạm Văn Đồng
	P. Nguyễn Nghiêm
	9,98

	4
	Khu dân cư Nam Hùng Vương, P. Phổ Hoà
	P. Phổ Hoà
	12,72

	5
	Khu văn hoá Đa Năng kết hợp khu dân cư nông thôn mới Trường An
	P. Phổ Ninh
	19,94

	6
	Khu dân cư Hóc Mó và chỉnh trang đô thị 
	P. Phổ Thạnh
	9,68

	7
	Khu dân cư Hoà Bình, P. Phổ Hoà
	P. Phổ Hoà
	11,09

	8
	Khu dân cư Phước Hưng 
	P. Nguyễn Nghiêm
	7,60

	9
	Chỉnh trang cải tạo nâng cấp hạ tầng khu dân cư cũ kết hợp tuyến kè Thạnh Đức và xây dựng khu dân cư nông thôn mới Phổ Thạnh
	P. Phổ Thạnh
	11,62

	10
	Khu dân cư Vinh Hoà 
	P. Phổ Hoà
	10,75

	11
	Khu dân cư Hưng An Phát kết hợp chỉnh trang đô thị tại 
	P. Nguyễn Nghiêm
	2,85

	12
	Công viên sinh thái Lộc An kết hợp khu dân cư nông thôn mới Phổ Minh
	P. Phổ Minh
	14,57

	13
	Khu đô thị kết hợp dịch vụ du lịch Bãi biển con - Sa Huỳnh
	P. Phổ Thạnh
	22,00

	14
	Khu dân cư Phú Hoàng Ngọc
	P. Nguyễn Nghiêm
	14,70

	15
	Khu dân cư Thước Tầm Green Park Villa, P. Phổ Minh
	P. Phổ Minh
	9,80

	16
	Khu đô thị Mỹ Riverside kết hợp chỉnh trang đô thị
	P. Phổ Minh
	41,90

	17
	Khu dân cư Núi Giàng, Đông Bắc
	P. Nguyễn Nghiêm
	4,50

	18
	Khu dân cư Lâm An và chỉnh trang đô thị
	P. Phổ Minh
	9,12

	19
	Khu dân cư Gia Việt và chỉnh trang đô thị
	P. Phổ Ninh
	10,00

	20
	Khu dân cư Phú An và chỉnh trang đô thị
	P. Phổ Ninh
	10,00

	21
	Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị đường Lê Thánh Tôn
	P. Nguyễn Nghiêm
	7,00

	22
	Khu đô thị Bắc Ngô Quyền và chỉnh trang đô thị
	P. Phổ Minh
	20,00

	23
	Khu dân cư và chỉnh trang đô thị An Điền Phát Đức Phổ
	P. Nguyễn Nghiêm
	9,90

	24
	Khu đô thị phường Phổ Minh
	P. Phổ Minh
	30,00

	25
	Khu liên hiệp thể thao kết hợp khu dân cư cao cấp và chỉnh trang đô thị
	P. Phổ Ninh
	9,70

	26
	Khu  đô thị Nam đường Ngô Quyền và chỉnh trang đô thị
	P. Phổ Minh
	40,00

	27
	Khu dân cư Vĩnh Bình
	P. Phổ Ninh
	9,50

	28
	Khu dân cư P. Nguyễn Nghiêm, thị X. Đức Phổ
	P. Nguyễn Nghiêm
	10,00

	29
	Khu dân cư kết hợp  chỉnh trang đô thị đường Võ Trung Thành
	P. Phổ Minh
	9,00

	30
	Khu dân cư và chỉnh trang đô thị X. Phổ Châu
	X. Phổ Châu
	9,80

	31
	Khu đô thị Ngọc Thắng Happy House
	P. Phổ Ninh
	9,80

	32
	Khu dân cư Paradise
	P. Phổ Ninh
	9,80

	33
	Khu dân cư An Thường và chỉnh trang đô thị Đức Phổ
	P. Phổ Hoà, Phổ Minh, Phổ Vinh
	10,00

	34
	Khu  đô thị Phổ Minh
	P. Phổ Minh
	40,00

	35
	Khu dân cư đường Hùng Vương  và chỉnh trang đô thị Đức Phổ
	P. Phổ Minh
	10,00

	36
	Khu  đô thị kết hợp  chỉnh trang đô thị đường Nguyễn Chánh
	P. Phổ Vinh
	30,00

	37
	Khu dân cư Phía Bắc đường Võ Trung Thành
	P. Phổ Minh
	10,00

	38
	Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị kè Thạnh Đức, P. Phổ Thạnh
	P. Phổ Thạnh
	12,00

	39
	Khu dân cư dọc 2 bên đường bê tông An Lợi – Phước Hạ, X. Phổ Nhơn
	X. Phổ Nhơn
	1,44

	40
	Khu dân cư dọc Hùng Nghĩa, X. Phổ Phong
	X. Phổ Phong
	0,80

	41
	Khu Dân cư Đồng Phởi Trong
	P. Nguyễn Nghiêm
	1,96

	42
	Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật
	P. Nguyễn Nghiêm
	2,20

	43
	Khu dân cư phía đông Đầm Nước Mặn, P. Phổ Thạnh
	TDP Thạch By, P. Phổ Thạnh
	5,40

	44
	Khu dân cư đường Chu Văn An
	P. Nguyễn Nghiêm
	1,60

	45
	Khu dân cư phía Bắc Trường Tiểu học Phổ Văn 
	P. Phổ Văn
	2,04

	46
	Khu dân cư mới số 01 tổ dân phố 4, P. Phổ Minh
	P. Phổ Minh
	0,85

	47
	Khu dân cư mới Gò Lòm tổ dân phố 4, P. Phổ Minh
	P. Phổ Minh
	1,09

	48
	Khu dân cư thôn Trung Sơn, X. Phổ Khánh
	X. Phổ Khánh
	4,33

	49
	KDC Lộc An 
	P. Phổ Vinh
	9,00

	50
	KDC Đông Thuận-Thủy Thạch
	P. Phổ Vinh
	2,15

	51
	KDC Nam Phước - Trung Lý
	P. Phổ Vinh
	0,23

	52
	Khu dân cư Vùng 1, tổ dân phố Hải Tân P. Phổ Quang
	P. Phổ Quang
	6,43

	53
	Khu dân cư phía Đông Chi cục Thuế, P. Nguyễn Nghiêm
	P. Nguyễn Nghiêm
	6,20

	54
	Khu dân cư dọc đường Lê Thánh Tôn, P. Phổ Ninh và P. Nguyễn Nghiêm
	P. Phổ Ninh và Nguyễn Nghiêm
	8,00

	55
	Khu đô thị phía Bắc Sa Huỳnh, P. Phổ Thạnh
	P. Phổ Thạnh
	38,67

	56
	Khu đô thị và chỉnh trang đô thị thuộc Phổ Ninh
	P. Phổ Ninh
	10,00

	57
	Khu dân cư Hòa Bình, P. Phổ Hòa, thị X. Đức Phổ
	P. Phổ Hòa
	10,00

	58
	Khu dân cư  và chỉnh trang đô thị tại P. Phổ Quang
	P. Phổ Quang
	10,00

	59
	Khu dân cư phía Tây đường Phạm Văn Đồng và Chỉnh trang đô thị Đức Phổ, P. Phổ Hòa
	P. Phổ Hòa
	4,80

	60
	Khu đô thị phía Nam P. Phổ Minh
	P. Phổ Minh
	40,00

	61
	Khu dân cư tại P. Nguyễn Nghiêm
	P. Nguyễn Nghiêm
	3,00

	62
	Khu dân cư tại P. Phổ Minh
	P. Phổ Hòa
	10,00

	63
	Khu đô thị Đông P. Phổ Minh
	P. Phổ Minh
	50,00

	64
	Khu đô thị phía Bắc P. Phổ Ninh
	P. Phổ Ninh
	21,50

	65
	Khu dân cư tại Núi Giàng, P. Nguyễn Nghiêm, thị X. Đức Phổ
	P. Nguyễn Nghiêm
	8,00

	66
	Khu  đô thị đường Võ Trung Thành, P. Phổ Minh, thị X. Đức Phổ
	P. Phổ Minh
	20,00

	67
	Khu dân cư Phổ An, thị X. Đức Phổ
	P. Phổ An
	5,49

	68
	Khu dân cư Hóc Mó, Sa Huỳnh, P. Phổ Thạnh, thị X. Đức Phổ
	P. Phổ Thạnh
	10,00

	69
	Khu Chợ đầu mối nông, hải sản Phổ Văn kết hợp các hậu cần, khu dân cư
	P. Phổ Văn
	10,00

	70
	Khu  đô thị Phía Bắc đường Ngô Quyền, P. Phổ Ninh, thị X. Đức Phổ
	P. Phổ Ninh
	20,00

	71
	Khu dân cư dọc đường Chu Văn An, P. Nguyễn Nghiêm
	P. Nguyễn Nghiêm
	5,00

	72
	Khu dân cư P. Nguyễn Nghiêm, thị X. Đức Phổ
	P. Nguyễn Nghiêm
	4,47

	73
	Khu đô thị Đông P. Phổ Ninh, thị X. Đức Phổ
	P. Phổ Ninh
	60,00

	74
	Khu dân cư phía Đông Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ
	P. Nguyễn Nghiêm
	4,47

	75
	Khu đô thị và chỉnh trang đô thị Phổ Quang
	P. Phổ Quang
	9,75

	76
	Khu dân cư Đồng Tam Bảo
	X. Phổ An
	8,00

	77
	Khu dịch vụ tổng hợp Phương Vy
	P. Phổ Ninh
	0,62

	78
	The Pearl Sa Huỳnh
	P. Phổ Thạnh
	57,70

	79
	Khu du lịch sinh thái Gành Đá
	P. Phổ Vinh
	65,88

	80
	Khu đô thị Đông Phổ Minh
	P. Phổ Minh
	150,00

	81
	Khu đô thị Nam Phổ Vinh
	P. Phổ Vinh, X. Phổ Cường
	300,00

	82
	Khu đô thị Đông đường Nguyễn Tất Thành
	P. Phổ Minh, Phổ Vinh
	18,90

	83
	Khu đô thị kết hợp du lịch biển Châu Me
	X. Phổ Châu
	200,00

	84
	Khu đô thị Bắc Phổ Minh
	P. Phổ Minh
	100,00

	85
	Khu đô thị Đông Phổ Ninh
	P. Phổ Ninh
	80,00

	86
	Khu đô thị phía Tây đường Huỳnh Công Thiệu (nối dài)
	P. Phổ Ninh
	80,00

	87
	Khu dân cư phía Tây đường Lý Thái Tổ
	P. Nguyễn Nghiêm
	9,00

	III
	Huyện Bình Sơn
	 
	1.083,43

	1
	Khu đô thị mới phía Tây đường Phạm Văn Đồng, huyện Bình Sơn.
	X. Bình Trung, TT. Châu Ổ
	45,00

	2
	Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị, nhà ở tại TT. Châu Ổ mở rộng thuộc địa giới hành chính X. Bình Long
	TT Châu Ổ mở rộng thuộc địa giới hành chính X. Bình Long
	85,00

	3
	Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị, nhà ở tại tổ dân phố 1, 6 TT. Châu Ổ và một phần X. Bình Trung
	TT. Châu Ổ, X. Bình Trung
	100,55

	4
	Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị, nhà ở tại X. Bình Trung, Bình Nguyên
	X. Bình Trung, Bình Nguyên
	72,97

	5
	Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị, nhà ở tại tổ dân phố An Châu
	TT. Châu Ổ
	80,00

	6
	Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị, nhà ở tại X. Bình Long
	X. Bình Long
	143,18

	7
	Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị, nhà ở thương mại tại thôn Phú Lễ 1
	X. Bình Trung
	25,00

	8
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại theo dự án tại thôn Tây Thuận
	X. Bình Trung
	9,00

	9
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại theo dự án tại thôn Thạch An
	X. Bình Mỹ
	1,31

	10
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại theo dự án tại X. Bình Chánh
	X. Bình Chánh
	2,06

	11
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại theo dự án tại Bình Hòa
	X. Bình Hòa
	4,83

	12
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại theo dự án tại Bình Hải
	X. Bình Hải
	2,07

	13
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở tại X. Bình Minh
	X. Bình Minh
	0,86

	14
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại theo dự án tại Bình Mỹ
	X. Bình Mỹ
	2,36

	15
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại theo dự án tại X. Bình An
	X. Bình An
	0,60

	16
	Khu nhà ở Thương mại X. Bình Trung 
	X. Bình Trung
	3,88

	17
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại tại xóm 9, thôn Phú Long 2
	X.Bình Phước
	3,92

	18
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại tại Tổ dân phố 5
	TT. Châu Ổ
	6,03

	19
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại tại Tổ dân phố 2
	TT. Châu Ổ
	2,51

	20
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại tại tổ dân phố 6
	TT. Châu Ổ
	7,24

	21
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại tại Tổ dân phố An Châu
	TT. Châu Ổ
	1,71

	22
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại khu chỉnh trang đô thị  Bình long
	X. Bình Long
	5,00

	23
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại tại thôn Thạch An
	X. Bình Mỹ
	0,06

	24
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại Chợ Cù Lao-KCN phía Tây Dung Quất
	X. Bình Chánh
	8,03

	25
	Khu đô thị dịch vụ Vạn Tường 01
	X. Bình Hải
	39,19

	26
	Khu đô thị dịch vụ Vạn Tường 02
	X. Bình Hải
	76,96

	27
	Khu đô thị Vạn Tường 01
	X. Bình Hải
	49,79

	28
	Khu đô thị Vạn Tường 04
	X. Bình Hải
	40,45

	29
	Khu đô thị Vạn Tường 07
	X. Bình Hải, Bình Hòa
	30,49

	30
	Khu đô thị Vạn Tường 08
	X. Bình Hải, Bình Hòa
	44,65

	31
	Khu Dân cư tại thôn Vĩnh An - KCN phía Tây Dung Quất
	X. Bình Thạnh
	2,83

	32
	Khu dân cư Đập Ban - KKT Dung Quất
	X. Bình Nguyên
	10,30

	33
	Khu dân cư Phan Vũ - Vạn Tường - KĐT mới Vạn Tường
	X. Bình Trị
	12,85

	34
	Green Park Vạn Tường - KĐT mới Vạn Tường
	X. Bình Trị
	9,65

	35
	Khu Dân cư và dịch vụ Cà Ninh - KCN phía Đông Dung Quất
	X. Bình Đông
	99,00

	36
	Khu dân cư xã Bình Trị - KĐT mới Vạn Tường
	X. Bình Trị
	26,00

	37
	Khu Nhà ở cán bộ công nhân viên NLD Dung Quất-KĐT mới Vạn Tường
	X. Bình Trị
	13,90

	38
	Khu biệt thự, Vila nghĩ dưỡng và vật lý trị liệu - KĐT mới Vạn Tường
	X. Bình Trị
	5,20

	39
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại tại xã Bình Chương
	X. Bình Chương
	9,00

	IV
	Huyện Sơn Tịnh
	 
	259,25

	1
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại tại thôn Lộc Thọ
	X. Tịnh Hà
	11,86

	2
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại kết hợp TMDV tại KCN Tịnh Phong
	X. Tịnh Phong
	13,57

	3
	Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị Tịnh Hà
	X. Tịnh Hà
	41,90

	4
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại tại thôn Phước Lộc
	X. Tịnh Sơn
	8,77

	5
	Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị, nhà ở xã Tịnh Hà
	X. Tịnh Hà
	23,15

	6
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại xã Tịnh Hà
	X. Tịnh Hà
	10,00

	7
	Vị trí dự kiến phát triển khu công nghiệp - đô thị dịch vụ Dung Quất II (Hợp phần Khu đô thị - Dịch vụ) giai đoạn 1
	X. Tịnh Phong
	50,00

	8
	Vị trí dự kiến phát triển khu đô thị, nhà ở xã Tịnh Phong
	X. Tịnh Phong
	100,00

	V
	Huyện Tư Nghĩa
	 
	1.394,06

	1
	Khu dân cư chỉnh trang đô thị Tổ dân phố 2 
	X. Nghĩa Trung và TT. La Hà
	12,70

	2
	Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị tổ 1 TT. La Hà
	TT. La Hà
	82,75

	3
	Khu dân cư chỉnh trang đô thị La Hà (Thuận Minh central)
	TT. La Hà, X. Nghĩa Trung
	5,90

	4
	Khu dân cư Nam Bàu Giang
	TT. La Hà
	5,70

	5
	Khu dịch vụ đô thị Thiên Phúc
	TT. La Hà
	13,50

	6
	Khu dân cư Nông thôn mới An Hòa
	X. Nghĩa Trung
	7,20

	7
	Khu dân cư Nông thôn mới Gia An
	X. Nghĩa Kỳ
	9,18

	8
	Khu dân cư NTM Điền Chánh Hưng
	X. Nghĩa Điền
	15,00

	9
	Khu dân cư Đông Nam Cầu Đá, huyện Tư Nghĩa
	X.̃ Nghĩa Hòa
	9,69

	10
	Khu dân cư Phố cổ Thu Xà
	X. Nghĩa Hòa
	39,88

	11
	Khu dân cư phía Nam Cầu Đá (GHL)
	X. Nghĩa Hòa
	9,89

	12
	Khu dân cư bãi Y, Nghĩa Hòa
	X. Nghĩa Hòa
	5,83

	13
	Khu dân cư sinh thái Nghĩa Hòa (Hòa Bình revesider)
	X. Nghĩa Hòa
	9,70

	14
	Khu đô thị dọc đường Phan Đình Phùng nối dài
	X. Nghĩa Trung
	172,04

	15
	Khu dân cư kết hợp chỉnh trang Trung tâm X. Nghĩa Điền
	X. Nghĩa Điền
	17,37

	16
	Công viên - Hồ điều hòa kết hợp KDC nông thôn mới Điền Chánh An
	X. Nghĩa Điền
	47,48

	17
	Khu dân cư Điền Chánh
	X. Nghĩa Điền
	9,60

	18
	Khu đô thị Nam Trường Chinh
	X. Nghĩa Điền
	12,60

	19
	Khu đô thị Bàu Giang
	X. Nghĩa Trung
	26,40

	20
	Khu dân cư phía Nam Tư Nghĩa
	X. Nghĩa Trung, Nghĩa Phương,  Nghĩa Thương
	200,00

	21
	Khu dân cư dọc đường Cụm Công nghiệp La Hà đi đường Dung Quất - Sa Huỳnh
	X. Nghĩa Thương
	200,00

	22
	Khu dân cư dọc đường Cụm Công nghiệp La Hà đi đường ĐH 28
	X. Nghĩa Thương; TT la Hà
	10,00

	23
	Khu đô thị kết hợp bệnh viện đa khoa
	X. Nghĩa Thương, Nghĩa Trung
	74,15

	24
	Khu dân cư dọc đường tránh lũ Nghĩa Thuận - Nghĩa Kỳ
	X. Nghĩa Thuận
	9,65

	25
	Khu dân cư dọc đường Nghĩa Kỳ - Quảng Phú
	X. Nghĩa Kỳ
	50,00

	26
	Các khu dân cư X. Nghĩa Kỳ
	X. Nghĩa Kỳ
	16,77

	27
	Khu dân cư X. Nghĩa Thắng
	X. Nghĩa Thắng
	4,37

	28
	Khu dân cư phía Nam Sông Câu Bứa
	TT. Sông Vệ
	5,00

	29
	Khu dân cư Bàu Sen - Nghĩa Thắng
	X. Nghĩa Thắng
	4,37

	30
	Khu dân cư Sông Bàu Cọ, X. Nghĩa Điền
	X. Nghĩa Điền
	10,34

	31
	Khu dân cư dọc đường dẫn Cầu Trà Khúc 3
	X. Nghĩa Thuận
	50,00

	32
	Khu đô thị dọc đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh
	X. Nghĩa Hòa
	150,00

	33
	Khu dân cư phía Nam đường Cụm Công nghiệp La Hà - Nghĩa Thương
	X. Nghĩa Thương
	27,00

	34
	Khu dân cư Nghĩa Thương 
	X. Nghĩa Thương
	10,00

	36
	Khu dân cư phía Đông quốc lộ 1 - Nghĩa Phương
	X. Nghĩa Phương
	20,00

	37
	Khu dân cư dọc đường Nghĩa Phương - Nghĩa Mỹ
	X. Nghĩa Phương
	12,00

	38
	Khu dân cư trung tâm X. Nghĩa Mỹ
	X. Nghĩa Mỹ
	12,00

	39
	Khu dân cư trung tâm X. Nghĩa Trung
	X. Nghĩa Trung
	13,50

	40
	Khu dân cư chỉnh trang phía Nam KDC Tây Bàu Giang
	X. Nghĩa Trung
	2,50

	VI
	Huyện Mộ Đức
	 
	510,39

	1
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở  KDC phía Bắc QL 24
	X. Đức Lân
	9,34

	2
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở và dịch vụ đường Dung Quất - Sa Huỳnh thuộc X. Đức Phong
	X. Đức Phong
	14,50

	3
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở và thương mại dịch vụ đường Cống Cao Đá Bàn TT.
	TT. Mộ Đức
	11,00

	4
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở phía Đông Cầu Bà Trà
	TT. Mộ Đức
	9,85

	5
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở Quảng trường
	TT Mộ Đức
	1,90

	6
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở và thương mại Dịch vụ Bắc cửa hàng xăng dầu Việt Linh
	TT. Mộ Đức, Đức Phong, Đức Thạnh
	29,80

	7
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở và thương mại phía Đông đường đông TT. Mộ Đức
	TT. Mộ Đức
	22,00

	8
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở và Dịch vụ Bắc Mộ Đức
	X. Đức Tân
	9,90

	9
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở và thương mại phía Tây khu lưu niệm Phạm Văn Đồng
	X. Đức Tân
	17,80

	10
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở và Thương mại phía Tây Nam cầu Bà Trà
	X. Đức Tân
	6,20

	11
	Khu dân cư và dịch vụ phía Bắc cầu Bà Trà
	X. Đức Tân
	12,60

	12
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở và dịch vụ Thi Phổ
	X. Đức Thạnh
	9,70

	13
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở và thương mại chợ Thi Phổ
	X. Đức Thạnh
	4,70

	14
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở và thương mại phía Đông Trường THCS Nguyễn Trãi
	X. Đức Thạnh
	19,90

	15
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở Tây cầu Bồ Đề 1
	X. Đức Nhuận
	11,00

	16
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở Tây cầu Bồ Đề 2
	X. Đức Nhuận
	12,90

	17
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở Nam đường QL1A - Đá Bạc
	X. Đức Nhuận
	14,00

	18
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở và dịch vụ ven đường Dung Quất - Sa Huỳnh thuộc X. Đức Lợi
	X. Đức Lợi
	20,00

	19
	Vị trí dự kiến khu đô thị Xóm A Đức Lợi
	X. Đức Lợi
	70,00

	20
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở và thương mại - dịch vụ ven đường Dung Quất - Sa Huỳnh
	X. Đức Thắng
	10,40

	21
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở và thương mại - dịch vụ dọc biển Dương Quang - Tân Định
	X. Đức Thắng
	11,20

	22
	Khu đô thị đường Dung Quất - Sa Huỳnh thuộc X. Đức Minh (dự kiến)
	X. Đức Minh
	181,70

	VII
	Huyện Nghĩa Hành
	 
	131,77

	1
	Khu dân cư phía Nam kênh N12 
	TT. chợ chùa và X. Hành Thuận
	9,00

	2
	Khu dân cư phía Bắc kênh N12
	X. Hành Thuận
	5,30

	3
	Khu dân cư dọc đường huyện ĐH.59C
	TT. Chợ Chùa và X. Hành Thuận
	73,00

	4
	Khu đô thị TT. Chợ Chùa
	TT. Chợ Chùa
	7,57

	5
	Khu dân cư Đồng Trảy
	X. Hành Thuận
	4,70

	6
	Khu dân cư Phía Tây đường Tránh Đông
	X. Hành Thuận
	4,20

	7
	Khu dân cư Phía Tây, đường Phạm Văn Đồng
	TT. chợ Chùa
	28,00

	VIII
	Huyện Lý Sơn
	 
	67,94

	1
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại kết hợp TMDV tại thôn Đông 
	X. An Hải
	6,90

	2
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại và dịch vụ An Hải
	X. An Hải
	4,90

	3
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại dọc hai bên Trụ sở Kho bạc đến vòng xoay
	X. An Hải
	9,00

	4
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại kết hợp TMDV tại Cồn An Vĩnh
	X. An Vĩnh
	10,00

	5
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại Đồng Rừng, thôn Đông
	X. An Vĩnh
	22,14

	6
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại Bến Đình, thôn Đông
	X. An Vĩnh
	15,00

	IX
	Huyện Minh Long
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 

	X
	Huyện Trà Bồng
	 
	47,05

	1
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại Ngõ Đồn 1
	TT. Trà Xuân
	5,91

	2
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại Ngõ Đồn 2
	TT. Trà Xuân
	9,05

	3
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại Đồng Trảy, Đồng Trổi
	TT. Trà Xuân
	4,99

	4
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại Đồi Sim, TT. Trà Xuân
	TT. Trà Xuân
	1,95

	5
	Vị trí phát triển nhà ở thương mại bờ Bắc sông Trà Bồng
	TT. Trà Xuân
	9,70

	6
	Vị trí phát triển nhà ở thương mại bờ Nam sông Trà Bồng
	TT. Trà Xuân
	9,50

	7
	Vị trí phát triển nhà ở thương mại tổ dân phố 3
	TT. Trà Xuân
	2,14

	8
	Vị trí phát triển nhà ở thương mại xã Trà Phú
	X. Trà Phú
	1,83

	9
	Vị trí phát triển nhà ở thương mại xã Trà Bình
	X. Trà Bình
	1,99

	XI
	Huyện Sơn Hà
	 
	6,03

	1
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại tại khu vực Trường Đảng
	TT. Di Lăng
	6,03

	XII
	Huyện Sơn Tây
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 

	XIII
	Huyện Ba Tơ
	 
	22,78

	1
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại phía Đông bờ kè suối Tài Năng
	TT. Ba Tơ
	4,95

	2
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở thương mại phía Tây kè Nước Ren
	TT. Ba Tơ
	8,86

	3
	Vị trí phát triển nhà ở thương mại đô thị mới Ba Tơ
	TT. Ba Tơ
	8,97

	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	5.761,76


PHỤ LỤC 5: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ

PHỤ LỤC 5 – BẢNG 1: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TOÀN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021
	STT
	Dự án/Vị trí
	Sản phẩm tồn kho tính đến 31/12/2020
	Sản phẩm hoàn thiện mới cung cấp ra thị trường giai đoạn 2021-2025
	Kết quả thực hiện năm 2021

	
	
	Nhà riêng lẻ
	Đất nền đủ ĐK chuyển quyền SDĐ
	Nhà riêng lẻ
	Đất nền đủ ĐK chuyển quyền SDĐ
	Nhà riêng lẻ
	Đất nền đủ ĐK chuyển quyền SDĐ

	
	
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số lô
	DT đất (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số lô
	DT đất (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số lô
	DT đất (m2)

	A
	Các dự án đã có chủ đầu tư, đang triển khai
	304
	76.000
	710
	130.499
	816
	198.383
	7.449
	1.041.096
	0
	0
	553
	70.298

	I
	Thành phố Quảng Ngãi
	304
	76.000
	186
	57.287
	474
	118.500
	4.159
	630.812
	0
	0
	0
	0

	1
	Khu dân cư Hồ Yên Phú
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	483
	59.383
	 
	 
	 
	 

	2
	Khu đô thị mới Nam Lê Lợi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21
	2.783
	 
	 
	 
	 

	3
	Công viên giải trí, thể thao trung tâm, kết hợp chỉnh trang đô thị khu dân cư Tây Nguyễn Chí Thanh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	654
	152.840
	 
	 
	 
	 

	4
	Khu đô thị An Sơn
	0
	0
	110
	13.270
	0
	0
	1.036
	146.060
	 
	 
	 
	 

	5
	Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 - giai đoạn 1A
	304
	76.000
	76
	44.017
	474
	118.500
	1.208
	164.795
	 
	 
	 
	 

	6
	Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông đường Võ Thị Sáu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	123
	15.545
	 
	 
	 
	 

	7
	Khu đô thị mới Nghĩa Phú
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	174
	26.658
	 
	 
	 
	 

	8
	Khu dân cư Phú Gia kết hợp chỉnh trang đô thị tại xã Nghĩa Dõng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	313
	42.300
	 
	 
	 
	 

	9
	Chỉnh trang khu dân cư Bắc sông Bàu Giang
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	147
	20.448
	 
	 
	 
	 

	II
	Thị xã Đức Phổ
	0
	0
	0
	0
	260
	63.483
	1.151
	152.500
	0
	0
	0
	0

	10
	Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh
	0
	0
	0
	0
	260
	63.483
	722
	96.574
	 
	 
	 
	 

	11
	Khu dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	300
	37.532
	 
	 
	 
	 

	12
	Khu dân cư Bàu Sen và chỉnh trang đô thị
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	129
	18.394
	 
	 
	 
	 

	III
	Huyện Bình Sơn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	109
	10.119
	0
	0
	0
	0

	13
	Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát Châu Ổ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	109
	10.119
	 
	 
	 
	 

	IV
	Huyện Sơn Tịnh
	0
	0
	415
	61.416
	82
	16.400
	248
	34.519
	0
	0
	199
	27.412

	14
	Khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng Ngãi
	0
	0
	415
	61.416
	0
	0
	248
	34.519
	 
	 
	199
	27.412

	15
	Nhà ở thương mại thuộc dự án Nhà ở xã hội Trường Xuân
	0
	0
	0
	0
	82
	16.400
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	V
	Huyện Tư Nghĩa
	0
	0
	29
	3.371
	0
	0
	1.782
	213.147
	0
	0
	354
	42.886

	16
	Khu dân cư đô thị An Điền Phát Quảng Ngãi
	0
	0
	27
	3.152
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	17
	Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát La Hà
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	194
	21.061
	 
	 
	 
	 

	18
	Chỉnh trang khu dân cư Tây Bàu Giang
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	463
	56.826
	 
	 
	354
	42.886

	19
	Khu dân cư - dịch vụ kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông thị trấn Sông Vệ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	247
	26.183
	 
	 
	 
	 

	20
	Khu dân cư Nghĩa Điền
	0
	0
	2
	220
	0
	0
	78
	8.500
	 
	 
	 
	 

	21
	Khu dân cư nông thôn mới Điền Chánh Hưng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	556
	66.064
	 
	 
	 
	 

	22
	Khu dân cư nông thôn mới Gia An
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	244
	34.513
	 
	 
	 
	 

	VI
	Huyện Mộ Đức
	0
	0
	80
	8.425
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Khu dân cư Phước Thịnh
	0
	0
	80
	8.425
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	B
	Các vị trí đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và các vị trí dự kiến khác
	0
	0
	0
	0
	1.880
	625.617
	21.841
	4.228.404
	0
	0
	0
	0

	I
	Thành phố Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	 
	780
	273.780
	8.000
	1.560.000
	 
	 
	 
	 

	II
	Thị xã Đức Phổ
	 
	 
	 
	 
	375
	120.000
	3.000
	585.000
	 
	 
	 
	 

	III
	Huyện Bình Sơn
	 
	 
	 
	 
	375
	120.000
	3.500
	682.500
	 
	 
	 
	 

	IV
	Huyện Sơn Tịnh
	 
	 
	 
	 
	350
	111.837
	3.500
	682.500
	 
	 
	 
	 

	V
	Huyện Tư Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	390.000
	 
	 
	 
	 

	VI
	Huyện Mộ Đức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	190.000
	 
	 
	 
	 

	VII
	Huyện Nghĩa Hành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	27.000
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Huyện Minh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	23.250
	 
	 
	 
	 

	IX
	Huyện Trà Bồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	31.000
	 
	 
	 
	 

	X
	Huyện Ba Tơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	341
	57.154
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG (A+B)
	304
	76.000
	710
	130.499
	2.696
	824.000
	29.290
	5.269.501
	0
	0
	553
	70.298


PHỤ LỤC 5 – BẢNG 1: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2022, NĂM 2023 VÀ 2024-2025

	STT
	Dự án/Vị trí
	Kế hoạch thực hiện năm 2022
	Kế hoạch thực hiện năm 2023
	Kế hoạch thực hiện năm 2024, 2025

	
	
	Nhà riêng lẻ
	Đất nền đủ ĐK chuyển quyền SDĐ
	Nhà riêng lẻ
	Đất nền đủ ĐK chuyển quyền SDĐ
	Nhà riêng lẻ
	Đất nền đủ ĐK chuyển quyền SDĐ

	
	
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số lô
	DT đất (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số lô
	DT đất (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số lô
	DT đất (m2)

	A
	Các dự án đã có chủ đầu tư, đang triển khai
	0
	0
	1.973
	326.813
	0
	0
	2.481
	324.969
	816
	198.383
	2.442
	319.017

	I
	Thành phố Quảng Ngãi
	0
	0
	1.268
	242.052
	0
	0
	1.314
	175.666
	474
	118.500
	1.577
	213.094

	1
	Khu dân cư Hồ Yên Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	18.442
	0
	0
	333
	40.941

	2
	Khu đô thị mới Nam Lê Lợi
	 
	 
	21
	2.783
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	3
	Công viên giải trí, thể thao trung tâm, kết hợp chỉnh trang đô thị khu dân cư Tây Nguyễn Chí Thanh
	 
	 
	654
	152.840
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	4
	Khu đô thị An Sơn
	 
	 
	200
	28.197
	 
	 
	300
	42.295
	0
	0
	536
	75.568

	5
	Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 - giai đoạn 1A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	68.210
	474
	118.500
	708
	96.585

	6
	Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông đường Võ Thị Sáu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123
	15.545
	0
	0
	0
	0

	7
	Khu đô thị mới Nghĩa Phú
	 
	 
	80
	15.932
	 
	 
	94
	10.726
	0
	0
	0
	0

	8
	Khu dân cư Phú Gia kết hợp chỉnh trang đô thị tại xã Nghĩa Dõng
	 
	 
	313
	42.300
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	9
	Chỉnh trang khu dân cư Bắc sông Bàu Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147
	20.448
	0
	0
	0
	0

	II
	Thị xã Đức Phổ
	0
	0
	300
	37.532
	0
	0
	451
	61.464
	260
	63.483
	400
	53.504

	10
	Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	322
	43.070
	260
	63.483
	400
	53.504

	11
	Khu dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị
	 
	 
	300
	37.532
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	12
	Khu dân cư Bàu Sen và chỉnh trang đô thị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129
	18.394
	0
	0
	0
	0

	III
	Huyện Bình Sơn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	109
	10.119

	13
	Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát Châu Ổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	109
	10.119

	IV
	Huyện Sơn Tịnh
	0
	0
	49
	7.107
	0
	0
	0
	0
	82
	16.400
	0
	0

	14
	Khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng Ngãi
	 
	 
	49
	7.107
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	15
	Nhà ở thương mại thuộc dự án Nhà ở xã hội Trường Xuân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82
	16.400
	0
	0

	V
	Huyện Tư Nghĩa
	0
	0
	356
	40.122
	0
	0
	716
	87.838
	0
	0
	356
	42.300

	16
	Khu dân cư đô thị An Điền Phát Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	17
	Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát La Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194
	21.061
	0
	0
	0
	0

	18
	Chỉnh trang khu dân cư Tây Bàu Giang
	 
	 
	109
	13.939
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	19
	Khu dân cư - dịch vụ kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông thị trấn Sông Vệ
	 
	 
	247
	26.183
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	20
	Khu dân cư Nghĩa Điền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78
	8.500
	0
	0
	0
	0

	21
	Khu dân cư nông thôn mới Điền Chánh Hưng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	23.764
	0
	0
	356
	42.300

	22
	Khu dân cư nông thôn mới Gia An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244
	34.513
	0
	0
	0
	0

	VI
	Huyện Mộ Đức
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Khu dân cư Phước Thịnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	B
	Các vị trí đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và các vị trí dự kiến khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.880
	625.617
	21.841
	4.228.404

	I
	Thành phố Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	780
	273.780
	8.000
	1.560.000

	II
	Thị xã Đức Phổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	375
	120.000
	3.000
	585.000

	III
	Huyện Bình Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	375
	120.000
	3.500
	682.500

	IV
	Huyện Sơn Tịnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350
	111.837
	3.500
	682.500

	V
	Huyện Tư Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	2.000
	390.000

	VI
	Huyện Mộ Đức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	1.000
	190.000

	VII
	Huyện Nghĩa Hành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	150
	27.000

	VIII
	Huyện Minh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	150
	23.250

	IX
	Huyện Trà Bồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	200
	31.000

	X
	Huyện Ba Tơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	341
	57.154

	TỔNG CỘNG (A+B)
	0
	0
	1.973
	326.813
	0
	0
	2.481
	324.969
	2.696
	824.000
	24.283
	4.547.421


PHỤ LỤC 6: DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐANG TRIỂN KHAI VÀ VỊ TRÍ DỰ KIẾN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

	STT
	Dự án
	Địa điểm
	Quy mô
	Sản phẩm nhà ở xã hội hoàn thành từ năm 2020 trở về trước
	Sản phẩm hoàn thiện mới trong giai đoạn 2021-2025

	
	
	
	Tổng diện tích (ha)
	Đất ở nhà XH (ha)
	Sản phẩm nhà ở xã hội
	
	

	
	
	
	
	
	Nhà chung cư
	Nhà riêng lẻ
	Nhà chung cư
	Nhà riêng lẻ
	Nhà chung cư
	Nhà riêng lẻ

	
	
	
	
	
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)
	Số căn
	DT sàn (m2)

	A
	Dự án đã có chủ đầu tư, đang triển khai
	158,52
	6,53
	1.128
	56.400
	530
	37.100
	0
	0
	0
	0
	800
	40.000
	200
	15.000

	I
	Thành phố Quảng Ngãi
	99,78
	0,50
	360
	18.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	180
	9.000
	0
	0

	1
	Nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 - giai đoạn 1A
	P. Trương Quang Trọng, X. Tịnh Ấn Tây
	99,78
	0,50
	360
	18.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180
	9.000
	 
	 

	II
	Huyện Sơn Tịnh
	 
	58,74
	6,03
	768
	38.400
	530
	37.100
	0
	0
	0
	0
	620
	31.000
	200
	15.000

	1
	Nhà ở xã hội thuộc dự án khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng Ngãi
	X. Tịnh Phong
	43,74
	1,28
	768
	38.400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	620
	31.000
	 
	 

	2
	Nhà ở XHTrường Xuân
	X. Tịnh Hà
	15,00
	4,75
	 
	 
	530
	37.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	15.000

	B
	Vị trí dự kiến
	444,46
	126,75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	700
	46.912
	300
	21.000

	I
	Thành phố Quảng Ngãi
	214,72
	46,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500
	31.912
	300
	21.000

	1
	Quỹ đất 20% tại dự án KDC Nghĩa Dõng kết hợp chỉnh trang đô thị
	X. Nghĩa Dõng
	13,07
	1,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quỹ đất 20% tại dự án khu đô thị An Sơn
	P. Trương Quang Trọng
	56,55
	4,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Quỹ đất 20% tại dự án khu dân cư Hồ Yên Phú
	P. Nghĩa Lộ
	17,90
	1,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Quỹ đất 20% tai dự án Công viên giải trí, thể thao trung tâm kết hợp chỉnh trang đô thị khu dân cư Tây Nguyễn Chí Thanh
	P. Quảng Phú
	18,92
	1,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở xã hội tại xã Nghĩa Dõng
	X. Nghĩa Dõng
	2,28
	0,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở xã hội tại xã Tịnh Ấn Tây
	X. Tịnh Ấn Tây
	35,00
	12,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở xã hội tại xã Tịnh Hòa
	X. Tịnh Hòa
	50,00
	17,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Vị trí dự kiến phát triển nhà ở xã hội tại xã Nghĩa Dũng
	X. Nghĩa Dũng
	21,00
	7,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Huyện Bình Sơn
	 
	178,74
	62,56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200
	15.000
	 
	 

	1
	Nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Vạn Tường
	X. Bình Trị
	8,75
	3,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vị trí phát triển nhà ở xã hội Dốc Sỏi
	X. Bình Chánh
	5,00
	1,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Vị trí phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp tại KKT Dung Quất
	X. Bình Thạnh
	14,00
	4,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vị trí phát triển nhà ở công nhân Hòa Phát Dung Quất
	X. Bình Đông
	12,70
	4,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vị trí phát triển nhà ở xã hội cho cán bộ, công nhân viên nhà máy lọc dầu Dùng Quất
	Khu đô thị mới Vạn Tường
	13,70
	4,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Khu nhà ở xã hội Vạn Tường
	Khu đô thị mới Vạn Tường
	54,59
	19,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Vị trí phát triển nhà ở xã hội tại Bình Chánh
	X. Bình Chánh
	20,00
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Vị trí phát triển nhà ở xã hội tại xã Bình Châu
	X. Bình Châu
	10,00
	3,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Vị trí phát triển nhà ở xã hội tại xã Bình Long
	X. Bình Long
	20,00
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Vị trí phát triển nhà ở xã hội tại xã Bình Tân Phú
	X. Bình Tân Phú
	20,00
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Huyện Sơn Tịnh
	 
	51,00
	17,85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	1
	Vị trí phát triển nhà ở xã hội Tịnh Phong 1
	X. Tịnh Phong
	9,00
	3,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vị trí phát triển nhà ở xã hội Tịnh Phong 2
	X. Tịnh Phong
	40,00
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nhà ở công nhân tại khu công nghiệp Tịnh Phong theo đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các KCN, KCX
	X. Tịnh Phong
	2,00
	0,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 7: VỊ TRÍ DỰ KIẾN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ QUỸ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ

	STT
	Vị trí
	Địa điểm
	Diện tích (ha)
	Đất ở dự kiến (ha)

	I
	Thành phố Quảng Ngãi
	 
	8,45
	3,38

	1
	Khu tái định cư thôn Cổ Lũy Bắc, 
	X. Nghĩa Phú
	1,23
	0,49

	2
	Khu TĐC xã Nghĩa Hà
	X. Nghĩa Hà
	3,00
	1,20

	3
	Khu tái định cư xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi
	X. Tịnh Hòa
	0,75
	0,30

	4
	Khu TĐC xã Tịnh Ấn Tây
	X. Tịnh Ấn Tây
	3,48
	1,39

	II
	Thị xã Đức Phổ
	 
	56,65
	22,66

	1
	Khu tái định cư phục vụ dự án kè chống sạt lở bờ các điểm dọc sông Trà Câu
	Phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ
	5,95
	2,38

	2
	Khu tái định cư phục vụ dự án đường Huỳnh Công Thiệu nối dài
	Phường Phổ Minh, thị xa Đức Phổ
	14,25
	5,70

	3
	Khu tái định cư Đồng Gò Tre
	Xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ
	7,50
	3,00

	4
	Khu tái định cư Đồng Cầu Thi
	Xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ
	2,10
	0,84

	5
	Khu tái định cư Đồng Máng
	Xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ
	4,80
	1,92

	6
	Khu tái định cư Đồng Ông Di và Cây Da
	Xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ
	9,50
	3,80

	7
	Khu tái định cư Bàu Lề
	Phường Nguyễn Nghiêm
	0,50
	0,20

	8
	Khu tái định cư Đồng Mốc
	Xã Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ
	4,36
	1,74

	9
	Khu tái định cư Đồng Cây Bút
	Xã Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ
	1,30
	0,52

	10
	Khu tái định cư Đồng Hóc
	Xã Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ
	3,20
	1,28

	11
	Khu tái định cư xóm 4, thôn Xuân Thành
	Xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ
	1,50
	0,60

	12
	Khu tái định cư xóm 5, thôn Thanh Sơn
	Xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ
	0,90
	0,36

	13
	Khu tái định cư Đồng Hàng Da, thôn Thanh Sơn
	Xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ
	0,80
	0,32

	III
	Huyện Bình Sơn
	 
	326,50
	130,60

	1
	Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb (đoạn qua địa bàn xã Bình Châu
	Xã Bình Châu
	2,00
	0,80

	2
	Khu tái định cư Gò Lăng
	Thôn An Điềm 2, xã Bình Chương
	0,50
	0,20

	3
	Khu dân cư Mẫu Trạch (mở rộng)
	Xã Bình Chánh
	29,00
	11,60

	4
	Khu tái định cư di dời xã Bình Thuận
	X. Bình Hải
	55,00
	22,00

	5
	Khu Tái định cư Bình Hải
	X. Bình Hải
	57,00
	22,80

	6
	Khu TĐC tại xã Bình Hòa
	X. Bình Hoà
	33,00
	13,20

	7
	Khu TĐC Cà Ninh mở rộng
	X. Bình Đông
	70,00
	28,00

	8
	Khu tái định cư Bình Phước 
	X. Bình Phước
	33,00
	13,20

	9
	Khu tái định cư Bình Long 
	X. Bình Long
	20,00
	8,00

	10
	Khu tái định cư Bình Tân Phú 1 
	X. Bình Tân Phú
	10,00
	4,00

	11
	Khu tái định cư Bình Châu 
	X. Bình Châu
	17,00
	6,80

	IV
	Huyện Sơn Tịnh
	 
	31,05
	12,42

	1
	Khu tái định cư Tịnh Thọ 
	X. Tịnh Thọ
	26,00
	10,40

	2
	Khu TĐC Vườn Làng, xã Tịnh Phong và Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh
	Xã Tịnh Phong và Tịnh Thọ
	5,05
	2,02

	V
	Huyện Tư Nghĩa
	 
	34,08
	13,63

	1 
	Khu tái định cư Đồng Bà Thời
	Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
	20,48
	8,19

	2 
	Khu tái định cư An Hội Bắc 1
	Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
	11,61
	4,64

	 3
	Khu tái định cư xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa
	Xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa
	2,00
	0,80

	VI
	Huyện Mộ Đức
	 
	18,31
	7,47

	1
	Khu tái định cư đường Dung Quất Sa Huỳnh xã Đức Thắng
	X. Đức Thắng
	3,00
	1,20

	2
	Khu tái định cư đường Dung Quất Sa Huỳnh xã Đức Lợi
	X. Đức Lợi
	2,10
	0,45

	3
	Khu tái định cư Đồng Ngõ, thôn Phước Hiệp, xã Đức Hòa phục vụ GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
	X. Đức Hòa
	3,90
	1,80

	4
	Khu tái định cư Đồng Ao, thôn Phước Luông, xã Đức Hòa phục vụ GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
	X. Đức Hòa
	2,74
	0,68

	5
	Khu tái định cư thôn 4, xã Đức Tân phục vụ GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
	X. Đức Tân
	3,03
	1,60

	6
	Khu tái định cư thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân phục vụ GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
	X. Đức Lân
	3,54
	1,74

	VII
	Huyện Nghĩa Hành
	 
	51,82
	20,73

	1
	Khu tái định cư đồng An Định
	xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành
	11,63
	4,65

	2
	Khu tái định cư đồng An Sơn
	xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành
	7,35
	2,94

	3
	Khu tái định cư Đồng Giá
	Hành Minh, huyện Nghĩa Hành
	12,57
	5,03

	4
	Khu tái định cư Kỳ Thọ Nam 2
	Hành Đức, huyện Nghĩa Hành
	8,41
	3,36

	5
	Khu tái định cư Đồng Cây Trâm
	Hành Phước, huyện Nghĩa Hành
	4,56
	1,82

	6
	Khu tái định cư thôn Xuân Định
	Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành
	7,30
	2,92

	VIII
	Huyện Lý Sơn
	 
	0,00
	0,00

	IX
	Huyện Minh Long
	 
	0,00
	0,00

	X
	Huyện Trà Bồng
	 
	8,19
	6,46

	1
	Khu tái định cư thôn Ka Tinh
	X. Trà Sơn
	0,63
	0,50

	2
	Khu tái định cư đội 3, 4, thôn Trà Niu
	X. Trà Phong
	0,60
	0,48

	3
	Khu TĐC đội 5, thôn Gò Rô
	X. Trà Phong
	1,18
	0,94

	4
	Khu TĐC đội 1, thôn Trà Veo
	X. Trà Xinh
	0,85
	0,68

	5
	Khu TĐC tổ 3, thôn Tây
	X. Trà Tây
	1,00
	0,80

	6
	Khu TĐC tổ 7, 8 thôn Vàng (núi VaLa)
	X. Trà Tây
	0,78
	0,62

	7
	Khu TĐC làng Lóa
	X. Hương Trà
	0,85
	0,68

	8
	Khu TĐC tổ4, thôn Trà Vân
	X. Hương Trà
	0,69
	0,46

	9
	Khu TĐC tổ 1, 3 thôn Sơn
	X. Sơn Trà
	0,75
	0,60

	10
	Khu TĐC thôn Trà Xuông
	X. Sơn Trà
	0,88
	0,70

	XI
	Huyện Sơn Hà
	 
	0,00
	0,00

	XII
	Huyện Sơn Tây
	 
	9,77
	4,16

	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
	Xã  Sơn Bua
	5,00
	2,12

	2
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung tại xã Sơn Long
	Xã  Sơn Long
	4,78
	2,04

	XIII
	Huyện Ba Tơ
	 
	3,50
	2,61

	1
	Khu tái định cư tập trung tại thôn Trà Nô
	X. Ba Tô
	1,00
	0,78

	2
	Khu tái định cư tập trung tổ Đèo Ải, thôn Nước Đang
	X. Ba Trang
	1,00
	0,63

	3
	Khu tái định cư tập trung tại thôn Ba Lang (Nước Lá)
	X. Ba Vinh
	1,50
	1,20

	TỔNG CỘNG
	548,32
	224,12


� Chi tiết tại Phụ lục 2


� Chi tiết tại Phụ lục 3


� Chi tiết tại Phụ lục 4


(�) Chỉ tiêu phát triển nhà ở của từng đơn vị hành chính được tổng hợp tại Phụ lục 7





